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 ༄༅། །དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེནེ་པའི་ིཞབས་ཀིྱི་པདྨོ�ོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།ོ །

Con xin đảnh lễ dưới chân sen đức Düsum Khyenpa vinh quang.

 བདག་གཞན་ནམ་མཁའི་ིམཐའ་དང་མཉམ་པའི་ིསེམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐུ་བཞི་ིཡེ་ེཤེེས་ལྔ་

ལྡན་གྱི་ིབླ་མ་སངས་རྒྱས་རིནི་པོ་ོཆེ་ེལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །

dak shen nam khay ta dang nyam pay sem chen tam che ku shi ye 
she nga den gyi lama sang gye rin po che la kyap sum chio
Con cùng tất cả chúng sinh cùng khắp không gian xin quy y chư Đạo sư, 

chư Phật quý giá 4 thân và 5 huệ. 

བླ་མ་སངས་རྒྱས་དེ་ེདག་གིིས་བཀའ་གང་བསྩལ་བ་དེ་ེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་བསྒྲུབ་

པར་བྱའོ།ོ །

la ma sang gye de dak gi ka gang tsal wa de dak tam che dak gi drup 
par jao
Con xin viên thành tất cả giáo huấn chư Đạo sư và chư Phật đã ban bất kể 

giáo huấn nào. 

བླ་མ་སངས་རྒྱས་དེ་ེདག་གི་ིཐུགས་དགོངོས་འགྲུབ་པའི་ིགྲོགོས་ཅི་ིཡོདོ་པ་ཐམས་ཅད་

བདག་གིིས་བསྟེནེ་པར་བགྱིིའོ།ོ །

la ma sang gye de dak gi tuk gong drup pay drok chi yö pa tam che 
dak gi ten par gyi o
Con cũng xin đi theo những bậc giúp viên thành thệ nguyện của chư Đạo 

sư và chư Phật, bất kể là ai.  

ཞེསེ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོབ་ལན་གསུམ་སོངོ་ནས། 

Rồi quy y 3 lần.
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 བདག་གིིས་མ་རྒན་ནམ་མཁའི་ིམཐའ་དང་མཉམ་པའི་ིསེམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

dak gi ma gen nam khay ta dang nyam pay sem chen tam che
Để đưa tất cả mẹ hiền chúng sinh cùng khắp không gian 

གི་ིགོ་ོའཕང་ལ་འགོདོ་པར་བྱ་བའི་ིཆེདེ་དུ་

la ma dor je chang gi go pang la gö par ja way che du
tới quả Đạo sư Kim Cương Trì Vajradhara,

བདག་བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆང་གི་ིགོ་ོའཕང་མྱུར་བ་ཉིདི་དུ་ཐོབོ་པར་བྱའོ།ོ །

dak la ma dor je chang gi go pang nyur wa nyi du top par jao
Con xin nhanh chóng thành tựu quả Đạo sư Kim Cương Trì. 

ཞེསེ་ལན་གསུམ་གིྱིས་སེམེས་བསྐྱེདེ། 

Tụng 3 lần để phát khởi Bồ đề tâm.

 བདག་གིིས་མ་རྒན་སེམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ེབ་དང་བདེ་ེབའི་ིརྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བྱ། །

dak gi ma gen sem chen tam che de wa dang de way gyu dang den 
par ja
Nguyện con thành tựu nó để tất cả mẹ hiền chúng sinh có được hạnh phúc 

và nguyên nhân của hạnh phúc. 

བདག་གིིས་མ་རྒན་སེམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་དང་བྲལ་

བར་བྱ། ། 

dak gi ma gen sem chen tam che duk ngel dang duk ngel gyi gyu 
dang dral war ja
Nguyện con thành tựu nó để tất cả mẹ hiền chúng sinh thoát khỏi khổ đau 

và nguyên nhân của khổ đau.
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བདག་གིསི་མ་རྒན་སེམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེདེ་པའི་ིབདེ་ེབ་དང་ལྡན་པར་བྱ། །

dak gi ma gen sem chen tam che duk ngel me pay de wa dang den par ja
Nguyện con thành tựu nó để tất cả mẹ hiền chúng sinh có được hỷ lạc không 

còn khổ đau.

བདག་གིསི་མ་རྒན་སེམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་ེརིངི་མེདེ་པའི་ིམཉམ་སྙོམོས་ལ་གནས་པར་བྱ། །

dak gi ma gen sem chen tam che nye ring me pay nyam nyom la ne 
par ja

Nguyện con thành tựu nó để tất cả mẹ hiền chúng sinh an trụ nơi tâm xả ly, 
không thiên kiến về người thân hay kẻ sơ. 

ཞེསེ་ཚད་མེདེ་བཞི་ིལན་གསུམ་བྱ། 

Tụng bài tứ vô lượng tâm này 3 lần.

སྤྲོ་ོན་འཇུག་སྡོམོ་བླངས་པར་བྱ་སྟེ།ེ 

Nếu muốn chi tiết hơn, hãy tụng giới nguyện Bồ đề tâm: 

 བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས། །

la ma gyal wa se che nam
Chư Đạo sư, chư Phật và Bồ Tát, 

བདག་ལ་དགོངོས་པར་མཛད་དུ་གསོལོ། །

dak la gong par dze du söl
Xin thỉnh cầu các ngài luôn nhớ nghĩ đến con. 
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ཇི་ིལྟར་སྔོནོ་གྱི་ིབདེ་ེགཤེགེས་ཀྱིིས། །

ji tar ngön gyi de shek ky
Như chư Thiện thệ quá khứ

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་ིབསྐྱེདེ་པ་དང་། །

jang chup tuk ni kye pa dang
phát khởi Bồ đề tâm, 

བྱང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་ིབསླབ་པ་ལ། །

jang chup sem pay lap pa la
Như các ngài đã từng bước

དེ་ེདག་རིམི་བཞིནི་གནས་པ་ལྟར། །

de dak rim shin ne pa tar
tu luyện Bồ tát đạo, 

བདག་ཀྱང་འགྲོ་ོལ་ཕན་དོནོ་དུ། །

dak kyang dro la pen dön du
Nguyện con vì lợi ích của chúng sinh luân hồi

བྱང་ཆུབ་སེམེས་ནི་ིབསྐྱེདེ་བགྱི་ིཞིངི་། །

jang chup sem ni kye gyi shing
cũng phát khởi Bồ đề tâm như vậy. 
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བྱང་ཆུབ་སེམེས་དཔའི་ིབསླབ་པ་ལ། །

jang chup sem pay lap pa la
 Nguyện con cũng từng bước 

རིམི་པ་བཞིནི་དུ་བསླབ་པར་བགྱི།ི །

rim pa shin du lap par gyi

tu luyện Bồ tát đạo như vậy.

ཞེསེ་ལན་གསུམ་གིྱིས་བླངས། 

Tụng 3 lần.

དེངེ་དུས་བདག་ཚེ་ེའབྲས་བུ་ཡོདོ། །

deng dü dak tse dre bu yö
Kiếp sống này đã trổ quả lành,

མི་ིཡི་ིསྲིདི་པ་ལེགེས་པར་ཐོོབ། །

mi yi si pa lek par top
 Con có được thân người quý giá. 

དེ་ེརིངི་སངས་རྒྱས་རིགིས་སུ་སྐྱེེས། །

de ring sang gye rik su kye
 Giờ đây, sinh ra trong gia đình Phật, 

སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོོ། །

sang gye se su da gyur to
con đã trở thành người con Phật. 
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ད་ནི་ིབདག་གིིས་ཅི་ིནས་ཀྱང་། །

da ni dak gi chi ne kyang
 Từ giờ con sẽ luôn hành động

རིགིས་དང་མཐུན་པའི་ིལས་བརྩམས་ཏེ།ེ །

rik dang tün pay le tsam te
làm lợi lạc cho gia đình Phật, 

སྐྱོནོ་མེདེ་བཙུན་པའི་ིརིགིས་འདི་ིལ། །

kyön me tsün pay rik di la
 Không làm nhiễm ô

རྙོགོ་པར་མི་ིའགྱུར་དེ་ེལྟར་བྱ། །

nyok par mi gyur de tar ja
gia đình thiêng liêng vô nhiễm này, 

འདི་ིགཉིིས་སྨོནོ་སེམེས་ཀིྱི་བསླབ་བྱར་ཕན་ཡོནོ་དྲན་དགོསོ་པར་གསུངས་པས་སོ།ོ །

2 bài kệ này được trì tụng bởi vì giới nguyện Bồ đề tâm bao gồm sự cần thiết 
phải ghi nhớ lợi ích của nó. 

རྒྱུད་དག་པར་བྱེདེ་པ་ནི།ི 

Tịnh hóa dòng tâm thức:

རང་གི་ིསྤྱི་ིབོོར་པད་ཟླའི་ིགདན་གྱི་ིསྟེངེ་། །

rang gi chi wor pe day den gyi teng
Trên đảnh đầu con, trên tòa sen và đĩa mặt trăng, 
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བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེསེམེས་དཔའ་རྒྱན་ལྡན་དཀར། །

la ma dor je sem pa gyen den kar
là Đạo sư Kim Cương Tát Đỏa sắc trắng trang nghiêm, 

ཞལ་གཅིགི་ཕྱག་གཉིསི་གཡས་པས་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་། །

shal chik chak nyi ye pay dor je dang
1 mặt, 2 tay. Tay phải cầm chùy kim cương, 

གཡོནོ་པས་དྲིལི་བུ་འཛིནི་ཅིངི་དཀྱིལི་དཀྲུང་བཞུགས། །

yön pay dril bu dzin ching kyil trung shuk
Tay trái cầm chuông. Ngồi trong thế kiết già. 

ཡིགི་བརྒྱ་དང་ཡིགི་དྲུག་ཅི་ིནུས་བཟླས་པའི་ིམཐར། 

Tụng chú Trăm Âm và chú Mani 6 âm nhiều nhất có thể. Sau đó: 

མགོནོ་པོ་ོབདག་ནི་ིམི་ིཤེེས་རྨོངོས་པ་ཡིིས། །

gön po dak ni mi she mong pa yi
Đấng Bảo hộ, vì ngu muội vô minh, 

དམ་ཚིགི་ལས་ནི་ིའགལ་ཞིངི་ཉམས། །

dam tsik le ni gal shing nyam
Con đã vi phạm Mật nguyện samaya.

བླ་མ་མགོནོ་པོོས་སྐྱབས་མཛོདོ་ཅིགི །

la ma gön poy kyab dzö chik
Đạo sư bảo hộ, xin che chở con! 
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གཙོ་ོབོ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི་པ་ཀྱེ།ེ །

tso wo dor je dzin pa kye
Hỡi đấng hộ trì Kim cương, 

ཐུགས་རྗེ་ེཆེནེ་པོའོི་ིབདག་ཉིདི་ཅན། །

tuk je chen poy dak nyi chen      
 bản thể đại bi, đấng Thế tôn,

འགྲོ་ོབའི་ིགཙོ་ོལ་བདག་སྐྱབས་མཆི།ི །

dro way tso la dak kyab chi
con xin khẩn cầu sự bảo hộ nơi ngài!

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ིདམ་ཚིགི་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་མཐོལོ་ལོ་ོབཤགས་སོ།ོ །

ku sung tuk tsa wa dang yen lak gi dam tsik nyam chak tam che tol lo shak so
Con xin thừa nhận và sám hối mọi vi phạm mật nguyện trọng và khinh nơi thân 

khẩu ý.

སྡིགི་སྒྲིབི་ཉེསེ་ལྟུང་གི་ིཚོགོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིངི་དག་པར་བྱིནི་གྱིིས་བརླབ་ཏུ་གསོལོ། 

dik drip nye tung gi tsok tam che jang shing dak par jin gyi lap tu söl
Xin khẩn cầu ngài gia trì để tịnh hóa mọi ác hạnh, che chướng, sai trái và thoái đọa 

của con.

རྡོ་ོརྗེ་ེསེམེས་དཔས་བདག་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞིངི་། །

dor je sem pay dak la uk yung shing
Kim Cương Tát Đỏa ban giải thoát cho con 
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འོདོ་ཞུ་བདག་ལ་ཐིམི་པས་གཉིིས་མེདེ་གྱུར། །

ö shu dak la tim pay nyi me gyur

rồi biến thành ánh sáng tan hòa bất phân vào con. 

སྐབས་འདིརི་སྡོམོ་པ་གསུམ་གིྱི་ལྟུང་བ་ལ་བསོྔོ་བགྲང་བྱ་བ་ནི།ི 

Lúc này, hãy xét lại những vi phạm 3 giới: 

དགེ་ེབསྙེནེ་ཡིནི་ན། 

Nếu thọ giới cư sĩ:

གསོདོ་རྐུ་རྫུན་སྨྲ་ལོགོ་གཡེམེ་ཆང་། །

sö ku dzün ma lok yem chang
Con sẽ nghiêm trì 5 giới cư sĩ – 

དགེ་ེབསྙེནེ་སྤང་བྱ་ལྔ་པོ་ོབསྲུང་། །

ge nyen pang ja nga po sung
Không sát sinh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu. 

དགེ་ེཚུལ་ཡིནི་ན། 

Nếu thọ giới sa di (tập sự): 

རྩ་བཞི་ིཆང་དང་དུས་མིནི་ཟས། །

tsa shi chang dang dü min se
Con sẽ nghiêm trì 10 giới sa di –
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གསེརེ་དངུལ་ལེནེ་དང་མལ་ཆེ་ེམཐོ།ོ །

ser ngul len dang mal che to
4 giới gốc và uống rượu, ăn không đúng thời,

གར་སོགོས་དང་ནི་ིའཕྲེངེ་སོགོས་ཏེ།ེ །

gar sok dang ni treng sok te
Mang vàng bạc trang sức, ngủ giường cao sang, 

དགེ་ེཚུལ་སྤང་བྱ་བཅུ་པོ་ོབསྲུང་། །

ge tsul pang ja chu po sung
Đàn ca múa hát, giữ tiền bạc.

དགེ་ེསློངོ་ཡིནི་ན། 

Nếu thọ giới Tỳ kheo:

དགེ་ེསློངོ་ཕམ་བཞི་ིལྷག་མ་ནི།ི །

ge long pam shi lhak ma ni
4 giới bại (khí), 

བཅུ་གསུམ་སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་དང་། །

chu sum pang tung sum chu dang
13 giới Tăng tàn,  30 xả đọa,  

འབའ་ཞིགི་དགུ་བཅུ་སོོར་བཤགས་བཞི།ི །

ba shik gu chu sor shak shi
90 đọa, 4 hối quá, 
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ཉེསེ་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིིས་ཏེ།ེ །

nye che gya dang chu nyi te
cùng 112 phạm giới khác: 

ཉིསི་བརྒྱ་ང་གསུམ་ཡང་དག་བསྲུང་། །

nyi ga nga sum yang dak sung
Con sẽ nghiêm trì 253 giới. 

བྱང་སེམེས་ཀིྱི་རྩ་ལྟུང་ནི།ི 

Những giới nguyện Bồ đề tâm chính:

རྙེདེ་ཕྱིརི་བདག་བསྟོདོ་གཞན་སྨོདོ་ཅིངི་། །

nye chir dak tö shen mö ching
Khen mình chê người vì tư lợi, 

ཆོསོ་ནོོར་མི་ིསྟེེར་བཤགས་ཀྱང་འཁོནོ། །

chö nor mi ter shak kyang khön
Giữ Pháp hay của cải làm của riêng, giữ hận thù

ཐེགེ་ཆེནེ་སྤོངོ་ཞིངི་དཀོནོ་ནོོར་འཕྲོགོ །

tek chen pong shing kön nor trok
với người đã hối lỗi, bài bác Đại thừa, 

དམ་པའི་ིཆོོས་སྤོངོ་ངུར་སྨིགི་འཕྲོགོ །

dam pay chö pong ngur mik trok
Chiếm đoạt của cải Tam bảo, hủy báng chánh Pháp,   



Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

12

མཚམས་མེདེ་ལྔ་དང་ལོགོ་ལྟ་བྱེདེ། །

tsam me nga dang lok ta che
 Chiếm y, làm ác, tà kiến, tàn phá nơi cư trú,

གྲོངོ་སོགོས་འཇོམོས་དང་མ་སྦྱངས་ལ། །

drong sok jom dang ma jang la
Dạy tánh không cho người không tu hành, 

སྟོངོ་ཉིདི་བསྟན་དང་རྫོགོས་བྱང་ལྡོོག །

tong nyi ten dang dzok jang dok
Khiến người quay lưng lại Giác ngộ viên mãn, 

སོ་ོཐར་སྤོོང་དང་ཉན་རང་སྨོདོ། །

so tar pong dang nyen rang mö
Từ bỏ giới Biệt giải thoát, hủy báng Thanh văn, Duyên Giác,

ཟབ་རྫུན་དཀོོར་ལེནེ་ཁྲིམིས་ངན་འཆའ། །

sap dzün kor len trim ngen cha
nói dối đã chứng ngộ, chiếm đoạt cúng dường,  

སྨོནོ་སེམེས་གཏོངོ་བ་བཅོ་ོབརྒྱད་དེ།ེ །

mön sem tong wa chob gye de
Đặt ra luật lệ bất công, từ bỏ Bồ đề tâm;  
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ཐེགེ་ཆེནེ་རྩ་ལྟུང་མིགི་བཞིནི་བསྲུང་། །

tek chen tsa tung mik shin sung
Như bảo vệ chính mắt mình, con sẽ nghiêm trì 18 giới nguyện Đại thừa.  

སྔགས་ཀིྱི་རྩ་ལྟུང་ནི།ི 

Những vi phạm Mật giới chính:

སློབོ་དཔོནོ་རྣམ་གསུམ་སྨོདོ་དང་བརྙས། །

lop pön nam sum mö dang nye
Phỉ báng, khinh chê Đạo sư theo 3 cách, 

བདེ་ེགཤེགེས་བཀའ་འདས་སྤུན་ལ་བརྡེགེ །

de shek ka de pün la dek
Chối bỏ lời chư Thiện thệ, tấn công đạo hữu Kim cương,

འགྲོ་ོལ་བྱམས་སྤང་བྱང་སེམེས་ཉམས། །

dro la jam pang jang sem nyam
Từ bỏ yêu thương chúng sinh, mất Bồ đề tâm, 

རང་གཞན་གྲུབ་པའི་ིམཐའ་ལ་སྨད། །

rang shen drup pay ta la me
Hủy báng dòng truyền thừa của mình và của người

མ་སྨིནི་གསང་སྒྲོགོས་རང་ལུས་བརྙས། །

ma min sang drok rang lü nye
Để người chưa đủ căn cơ nghe pháp thâm mật, khinh thường thân người này,
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ཟབ་དོནོ་སྤོངོ་ཞིངི་གདུག་ལ་འཛའ། །

sap dön pong shing duk la dza
Từ bỏ pháp thâm mật, làm bạn với kẻ ác, 

ལྟ་བ་མ་དྲན་དད་སེམེས་ཕྱུང་། །

ta wa ma dren de sem chung
Quên mất tri kiến, khiến người có tín tâm nản lòng,

དམ་ཚིགི་རྫས་སྤང་བུད་མེདེ་སྨོདོ། །

dam tsik dze pang bü me mö
Từ bỏ Mật giới, coi khinh người nữ, 

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ིསྲོགོ་བཞིནི་བསྲུང་། །

tsa tung chu shi sok shin sung
Như đang bảo vệ mạng sống của mình, con sẽ nghiêm trì 14 vi phạm mật 

nguyện này. 

ཚོགོས་ཞིངི་གསལ་བཏབས་པ་ནི།ི 

Quán tưởng ruộng công đức: 

མདུན་མཁར་ཀུན་བཟང་མཆོདོ་སྤྲིནི་དབུས། །

dün khar kün sang chö trin ü
Trước mặt con trên bầu trời, giữa biển mây cúng dường Phổ Hiền, 
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མི་ིའཇིགིས་སེངེ་ཁྲི་ིཔད་ཟླའི་ིསྟེངེ་། །

mi jik seng tri pe day teng
Trên tòa sư tử vô úy, với đài sen và đĩa mặt trăng, 

བསྟན་པའི་ིབདག་པོ་ོཤཱཀྱ་གཙོ།ོ །

ten pay dak po sha kya tso
là vua chánh pháp Thích Ca Mâu Ni, 

རིགིས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་ོརྗེེ་འཆང་། །

rik kün khyap dak dor je chang
Vua tất cả gia đình Kim Cương Trì, 

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་ིབླ་མ་རྣམས། །

pal den tsa way la ma nam
Cùng chư Đạo sư gốc vinh quang, 

གཅིགི་འདུས་འཁོོར་ལོའོི་ིམགོནོ་པོ་ོདངོསོ། །

chik dü khor loy gön po ngö
Hợp nhất thành bậc bảo hộ pháp luân –

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེནེ་ཀརྨ་པ། །

dü sum kün khyen kar ma pa
Đức Karmapa thấu triệt 3 thời,
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བསྒྲེེས་ཚུལ་ཞྭ་ནག་ཅོདོ་པན་ཅན། །

dre tsul sha nak chö pen chen
Thị hiện tướng trưởng lão với vương miện đen, 

དམར་གསལ་ཆོོས་གོོས་རྣམ་གསུམ་གསོལོ། །

mar sal chö gö nam sum söl
Mặc 3 y pháp đỏ chói sáng. 

ཕྱག་གཉིསི་ས་ནོནོ་མཉམ་བཞག་དང་། །

chak nyi san nön nyam shak dang
2 tay: 1 chạm đất, 1 trong ấn cân bằng;

ཞབས་གཉིིས་རྡོ་ོརྗེའེི་ིདཀྱིལི་དཀྲུང་བཞུགས། །

shap nyi dor jey kyil trung shuk
Ngài ngồi trong thế kiết già.

བྱིནི་རླབས་འོདོ་ཕུང་ལམས་སེ་ེལམས། །

jin lap ö pung lam se lam
Hào quang thần lực gia trì của ngài chiếu tỏa sáng chói –

ཉམས་དང་རྟོགོས་པ་ཤ་ར་ར། །

nyam dang tok pa sha ra ra
Trải nghiệm cùng chứng ngộ rõ ràng, giải thoát!
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ཐུགས་རྗེེས་མོོས་པའི་ིབུ་ལ་དགོངོས། །

tuk je mö pay bu la gong
Xin từ bi nhớ nghĩ đến đứa con chí thành này! 

སྟེངེ་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ིཚོགོས། །

teng du ka gyü la may tsok
Phía trên, chư Đạo sư Kagyu tập hợp

ཐུགས་རྗེའེི་ིབྱིནི་རླབས་སྤྲིནི་ལྟར་བཏིབིས། །

tuk jey jin lap trin tar tip
Như biển mây thần lực gia trì từ bi.

བར་དུ་ཡི་ིདམ་ལྷ་ལྔའི་ིཚོགོས། །

bar du yi dam lha ngay tsok
Xung quanh, chư 5 Bổn tôn, 

ཞི་ིཁྲོའོི་ིཉམས་འགྱུར་འཇའ་ལྟར་ཤར། །

shi troy nyam gyur ja tar shar
Thị hiện tướng phẫn nộ và an bình như cầu vồng, 

འོགོ་ཏུ་མ་མགོནོ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས། །

ok tu ma gön cham drel nam
Bên dưới, chư Bảo hộ cùng phối ngẫu quấn quanh, 
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དྲག་རྩལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་རླུང་ལྟར་འཚུབས། །

drak tsal cho trul lung tar tsup
trong cơn gió vi diệu thần lực mãnh liệt.

རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་གྱི་ིའོདོ་ཟེརེ་གྱིིས། །

dor je sum gyi ö ser gyi
Rồi hào quang chiếu tỏa từ 3 Kim cương 

འོགོ་མིནི་ལ་སོགོས་ཞིངི་རྣམས་ནས། །

ok min la sok shing nam ne
Thỉnh mời các ngài cùng thánh chúng 

འཁོརོ་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཛཿཿ ཧཱུྃ་ྃབྃ་ྃཧོ།ོ །

khor che chen drang  jah hūṃ baṃ ho

từ các cõi thanh tịnh Sắc Cứu Cánh – jah hūṃ baṃ ho

རོལོ་མོསོ་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ།ེ 

Khẩn mời các ngài với âm nhạc cúng dường.

དད་མོསོ་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེདེ་ལ། 

Khởi lòng khát ngưỡng chí thành:

ཨོཾ།ཾ ཁྱབ་བདག་དངོོས་པོ་ོཀུན་གྱི་ིརང་བཞིནི་ཅན། །

oṃ  khyap dak ngö po kün gyi rang shin chen
oṃ Đấng bao trùm cùng khắp, bản thể của vạn pháp, 
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གནས་མེདེ་འགྲོ་ོའོངོ་བྲལ་བ་ནམ་མཁའ་བཞིནི། །

ne me dro ong dral wa nam kha shin
Như hư không, ngài không trụ, không đến, không đi.

གཤེགེས་དང་བཞུགས་པའི་ིམཚན་མ་མི་ིམངའ་ཡང་། །

shek dang shuk pay tsen ma mi nga yang
Không có ý niệm động hay bất động,

ཆུ་ཟླ་བཞིནི་དུ་གར་དམིགིས་དེེར་སྣང་བ། །

chu da shin du gar mik der nang wa
Nhưng nhìn đâu cũng hiện như trăng đáy nước. 

བདུད་དཔུང་འཇོམོས་མཛད་དཔལ་ལྡན་ཧེ་ེརུ་ཀ །

dü pung jom dze pal den he ru ka
Đấng Heruka vinh quang, hàng phục quân đoàn ma vương,

བླ་མ་ཡི་ིདམ་མཁའ་འགྲོ་ོའཁོོར་དང་བཅས། །

la ma yi dam khan dro khor dang che
cùng thánh chúng: chư Đạo sư, chư Bổn Tôn và Không hành nữ, 

བདག་གིིས་དད་པས་དེངེ་འདིིར་གསོལོ་འདེབེས་ན། །

dak gi de pay deng dir söl dep na
Con xin khẩn cầu ngài với tín tâm tha thiết,
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དམིགིས་མེདེ་སྙིངི་རྗེའེི་ིདབང་གིིས་འདིིར་གསལ་མཛོདོ། །

mik me nying jey wang gi dir sal dzö
Với thần lực từ bi bình đẳng, xin hãy thị hiện ngay nơi đây.

གང་གིསི་དྲིནི་གྱིིས་བདེ་ེཆེནེ་ཉིདི། །

gang gi drin gyi de chen nyi
Vì lòng đại từ của ngài, 

སྐད་ཅིགི་ཉིདི་ལ་འཆར་བ་གང་། །

ke chik nyi la char wa gang
Đại lạc sinh khởi ngay trong một sát na.

བླ་མ་རིནི་ཆེནེ་ལྟ་བུའི་ིསྐུ། །

la ma rin chen ta buy ku
Thân ngài như bảo châu quý giá nhất, 

རྡོ་ོརྗེ་ེཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད།

dor jey chen shap pe la dü
Con xin đảnh lễ dưới chân sen bậc hộ trì Kim cương. 

ཨོཾ་ཾབཅོམོ་ལྡན་དཔའ་བོའོི་ིདབང་པོ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  chom den pa woy wang po la chak tsal huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Con xin đảnh lễ đấng Thế Tôn, vua đại hùng, huṃ hūṃ phaṭ
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ཨོཾ་ཾབསྐལ་པ་ཆེནེ་པོའོི་ིམཐའ་ཡི་ིམེ་ེལྟ་བུ་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  kal pa chen poy ta yi me ta bu  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Như ngọn lửa rực cháy đại kiếp cuối. huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾརལ་པའི་ིཚོགོས་ཀྱི་ིཅོདོ་པན་བཅིངིས་པ་སྟེ་ེཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  ral pay tsok kyi chö pen ching pa te huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Những lọn tóc xoăn búi nơi đảnh đầu. huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾམཆེ་ེགཙིགིས་དྲག་ཅིངི་འཇིགིས་སུ་རུང་བའི་ིཞལ་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  che tsik drak ching jik su rung way shal  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Nhe răng nanh phẫn nộ, mặt kinh hoàng! huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾཕྱག་ནི་ིའོདོ་ཟེརེ་སྟོངོ་ཕྲག་འབར་བ་པོ་ོཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  chak ni ö ser tong trak bar wa po  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Tay ngài chói sáng ngàn tia sáng, huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾདགྲ་སྟ་ཞགས་འཕྱར་མདུང་དང་ཁ་ཊཱཾ་ཾའཛིནི་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  dra ta shak char dung dang kha tang dzin  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Khua rìu, thòng lọng, giáo và đinh ba. huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾསྟག་གི་ིཔགས་པའི་ིན་བཟའ་འཆང་བར་མཛད་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  tak gi pak pay na sa chang war dze  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Ngài mặc y từ da hổ. huṃ hūṃ phaṭ
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ཨོཾ་ཾདུ་བ་མུན་ཆེེན་མདོགོ་མཚུངས་སྐུ་ལ་འདུད་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  du wa mun chen dok tsung ku la dü  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Thân sắc như làn khói đen đặc. Con xin đảnh lễ ngài! huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾབཅོམོ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕག་མོ་ོལ་ནི་ིཕྱག་འཚལ་ལོ་ོཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  chom den de ma dor je pak mo la ni chak tsal lo  huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Con xin đảnh lễ đấng Thế tôn Vajravarahi, huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾའཕགས་མ་འཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་ཡུམ་གཞན་གྱིསི་མི་ིཐུབ་རིགི་པའི་ིདབང་ཕྱུག་ཆེ་ེཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  pak ma jik ten sum yum shen gyi mi tup rik pay wang chuk che  
huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Thánh mẫu bất khả chiến bại nơi 3 cõi, đại thần nữ Tỉnh giác, huṃ hūṃ 

phaṭ

ཨོཾ་ཾའབྱུང་པོ་ོཐམས་ཅད་འཇིགིས་མཛད་ཀུན་ཏུ་འབེབེས་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེཆེནེ་མོ་ོཉིདི་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  jung po tam che jik dze kün tu bep ma dor je chen mo nyi  huṃ 
hūṃ phaṭ
oṃ Giáng kinh hoàng xuống tất cả chúng ác ma, đấng đại Kim Cương. huṃ 

hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾརྡོ་ོརྗེ་ེགདན་མ་མི་ིཕམ་གཞན་གྱིིས་མི་ིཐུབ་དབང་མཛད་གཡོ་ོབའི་ིསྤྱན་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  dor je den ma mi pam shen gyi mi tup wang dze yo way chen  
huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Tòa Kim Cương, bất khả chiến bại, nắm giữ sức mạnh với đôi mắt chói 

sáng. huṃ hūṃ phaṭ
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ཨོཾ་ཾདུག་ཀྱང་སྐེམེ་པར་མཛད་མ་འཇིགིས་སུ་རུང་བའི་ིཁྲོ་ོམོ་ོགཙིགིས་བྱེདེ་མོ་ོཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  duk kyang kem par dze ma jik su rung way tro mo tsik che mo  huṃ 
hūṃ phaṭ
oṃ Ngay cả chất độc cũng cạn khô, kinh hoàng khi chau mày phẫn nộ. huṃ 

hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾསྐྲག་བྱེདེ་གསོདོ་བྱེདེ་རབ་ཏུ་འབྱེདེ་པར་བྱེདེ་ཅིངི་ཕ་རོལོ་ལས་རྒྱལ་མ་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  trak che sö che rap tu che par che ching pa rol le gyal ma  huṃ hūṃ 
phaṭ
oṃ Ngài kinh hoàng, giết, xé xác và chiến thắng mọi kẻ thù. huṃ hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾརྣམ་པར་རྒྱལ་མ་རྨུགས་པར་བྱེདེ་ཅིངི་རེངེས་དང་རྨོངོས་པར་མཛད་པ་མོ་ོཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  nam par gyal ma muk par che ching reng dang mong par dze pa mo  
huṃ hūṃ phaṭ
oṃ Đấng Chiến thắng, ngài nuốt chửng, làm tê liệt, hoang mang mọi kẻ thù, huṃ 

hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾརྡོ་ོརྗེ་ེཕག་མོ་ོརྣལ་འབྱོོར་ཆེནེ་མོ་ོའདོདོ་པའི་ིདབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད་ཧུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཕཊ། །

oṃ  dor je pak mo nal jor chen mo dö pay wang chuk ma la dü  huṃ 
hūṃ phaṭ
oṃ Con xin đảnh lễ Vajravarahi, đại hành giả Du già nữ, thánh nữ của mọi mong 

cầu. huṃ hūṃ phaṭ
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ཆོསོ་རྗེ་ེདུས་གསུམ་མཁྱེནེ་པས་བླ་མ་དྭགས་པོ་ོལྷ་རྗེ་ེལ་བསྟོདོ་པར་མཛད་པ་ནི།ི 

Lời xưng tán vua chánh Pháp Dusum Khyenpa viết cho Đạo sư của ngài,   
vị thầy thuốc từ Dakpo:

འོགོ་མིནི་ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངིས་ཀྱི་ིཕོ་ོབྲང་ན། །

ok min chö kyi ying kyi po drang na
Trong cung điện pháp giới Sắc Cứu Cánh Thiên Akanishtha,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིངོ་ོབོ་ོཉིདི། །

dü sum sang gye kün gyi ngo wo nyi
là bản thể của tất cả chư Phật 3 thời,

རང་སེམེས་ཆོོས་སྐུར་མངོནོ་སུམ་སྟོནོ་མཛད་པ། །

rang sem chö kur ngön sum tön dze pa
Trực chỉ tâm con chính là pháp Thân –

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

pal den la ma dam pa la chak tsal
Con xin đảnh lễ Đạo sư tôn kính vinh quang. 

ལུས་དང་ལོངོས་སྤྱོདོ་ཡིདི་ཀྱིིས་སྤྲུལ་པ་ཡི།ི །

lü dang long chö yi kyi trul pa yi
Con xin cúng dường tất cả thân mạng, của cải, 
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མཆོདོ་པ་ཀུན་གྱིིས་མཆོདོ་ཅིངི་བསྟོདོ་པར་བགྱི།ི །

chö pa kün gyi chö ching tö par gyi
cùng trong quán tưởng, và xin ca bài xưng tán ngài.

སྔར་བྱས་སྡིགི་པ་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི།ི །

ngar che dik pa ma lü shak par gyi
Con xin sám hối mọi ác hạnh đã phạm, 

སྡིགི་པ་གཞན་ཡང་སླན་ཆད་མི་ིབགྱིདི་དོ།ོ །

dik pa shen yang len che mi gyi do
Con sẽ không bao giờ tái phạm chúng. 

འགྲོ་ོཀུན་དགེ་ེབ་ཀུན་ལ་རྗེེས་ཡི་ིརང་། །

dro kün ge wa kün la je yi rang
Con xin hoan hỉ với công đức của mọi chúng sinh, 

བྱང་ཆུབ་མཆོགོ་གི་ིརྒྱུར་ནི་ིབསྔོ་ོབར་བགྱི།ི །

jang chup chok gi gyur ni ngo war gyi
Xin hồi hướng cho nhân lành Giác ngộ tối thượng. 

མྱ་ངན་མི་ིའདའ་བཞུགས་པར་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

nya ngen mi da shuk par söl wa dep
Con xin khẩn cầu ngài trụ thế, không nhập diệt Niết bàn, 
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ཐེགེ་མཆོགོ་བླ་མེདེ་ཆོོས་འཁོོར་བསྐོོར་བར་བསྐུལ། །

tek chok la me chö khor kor war kül
Xin chuyển bánh xe pháp tối thượng nhất.

བྱམས་དང་སྙིངི་རྗེ་ེཕྱོགོས་མེདེ་འབྱོངོས་པ་དང་། །

jam dang nying je chok me jong pa dang
Xin gia trì để con viên thành tu luyện

དོནོ་དམ་ལྷན་ཅིགི་སྐྱེེས་པའི་ིཡེ་ེཤེེས་དེ།ེ །

dön dam lhen chik kye pay ye she de
từ ái và bi mẫn không thiên kiến. 

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིིས་རྟོགོས་པ་ལྟར། །

gyal wa se che nam kyi tok pa tar
Nguyện con trực ngộ trí huệ tuyệt đối, bất nhị, bản nguyên 

བདག་གིིས་དངོསོ་སུམ་རྟོགོས་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

dak gi ngön sum tok par jin gyi lop
như chư Phật và Bồ tát. 

སྒྱུ་ལུས་སྤྲུལ་སྐུར་རྟོགོས་པ་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

gyu lü trul kur tok pa jin gyi lop
Xin gia trì để con chứng ngộ thân huyễn ảo này chính là Hóa thân, 
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སྲོགོ་རྩོལོ་ལོངོས་སྐུར་རྟོགོས་པ་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

sok tsol long kur tok pa jin gyi lop
Xin gia trì để con chứng ngộ sinh khí này chính là Báo thân. 

རང་སེམེས་ཆོོས་སྐུར་རྟོགོས་པ་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

rang sem chö kur tok pa jin gyi lop
Xin gia trì để con chứng ngộ tâm này chính là Pháp thân.

སྐུ་གསུམ་དབྱེེར་མེདེ་འཆར་བར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

ku sum yer me char war jin gyi lop
Xin gia trì để 3 thân này hiện khởi bất phân. 

མཆོདོ་པ་ནི།ི 

Cúng dường:

སྐུ་གསུམ་ཡོངོས་རྫོགོས་བླ་མའི་ིཚོགོས་རྣམས་ལ། །

ku sum yong dzok la may tsok nam la
Để thỉnh mời chư Đạo sư viên thành 3 thân, 

ཕྱི་ིནང་གསང་གསུམ་དེ་ེབཞིནི་ཉིདི་ཀྱི་ིམཆོདོ། །

chi nang sang sum de shin nyi kyi chö
Con xin dâng cúng dường bên ngoài, bên trong, bí mật và chân như. 

བདག་ལུས་ལོངོས་སྤྱོདོ་སྣང་སྲིདི་ཡོངོས་བཞེེས་ལ། །

dak lü long chö nang si yong she la
Chấp nhận thân và mọi của cải của con cùng mọi hiện khởi và tồn tại,  
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བླ་མེདེ་མཆོགོ་གི་ིདངོསོ་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལོ། །

la me chok gi ngö drup tsal du söl
xin ban cho con thành tựu tối thượng vô song - 

ཕྱག་རྒྱ་ཆེནེ་པོོའི་ིདངོསོ་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལོ། །

chak gya chen poy ngö drup tsal du söl
Xin ban cho con thành tựu Đại thủ ấn. 

Ấn để tụng bài Cúng Dường của đức Goshir Gyaltsab Rinpoche

ཞེསེ་སོོགས་ཀིྱིས་མཆོདོ་ནས་མཎྜལྜ་འབུལ་བ་ནི།ི 

Cúng dường như trên rồi cúng dường Mạn đà la: 

ས་གཞི་ིསྤོོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིངི་མེ་ེཏོགོ་བཀྲམ། །

sa shi pö chü juk shing me tok tram
Mặt đất được xức nước thơm và rải đầy hoa đẹp, 

རི་ིརབ་གླིངི་བཞི་ིཉི་ིཟླས་བརྒྱན་པ་འདི།ི །

ri rap ling shi nyi day gyen pa di
trang nghiêm với núi Tu Di, 4 châu lục, mặt trời và mặt trăng, 

སངས་རྒྱས་ཞིངི་དུ་དམིགིས་ཏེ་ེཕུལ་བ་ཡིིས། །

sang gye shing du mik te pul wa yi
Con quán tưởng nơi đây như là cõi Phật và xin dâng cúng, 
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འགྲོ་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིངི་དུ་སྐྱེ་ེབ་ཤོགོ །

dro kün nam dak shing du kye war shok
Nguyện mọi chúng sinh đều vui hưởng cảnh giới thanh tịnh này!

ཨོཾ་ཾམཎྜལ་པཱུཛ་མེ་ེགྷ་ས་མུདྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ེཨཱཿཿཧཱུྃ།ྃ 

oṃ maṇḍala pūja megha samudra spharaṇa samaye āḥ hūṃ

གསོལོ་འདེབེས་བྱ་བ་ནི།ི 

Khẩn cầu:

 བླ་མ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

la ma rin po che la söl wa dep
Con xin khẩn cầu Đạo sư tôn kính! 

བདག་འཛིནི་བློ་ོཡིསི་ཐོངོས་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

dak dzin lo yi tong par jin gyi lop
Xin gia trì để con buông bỏ tâm chấp ngã, 

དགོསོ་མེདེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ེབར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

gö me gyü la kye war jin gyi lop
Xin gia trì để xả ly phát khởi trong tâm con.

ཆོསོ་མིནི་རྣམ་རྟོགོ་འགག་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

chö min nam tok gak par jin gyi lop
Xin gia trì để con đoạn tận tà tư duy.
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རང་སེམེས་སྐྱེ་ེམེདེ་རྟོགོས་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

rang sem kye me tok par jin gyi lop
Xin gia trì để con thực ngộ tâm vốn vô sinh.

འཁྲུལ་པ་རང་སར་ཞི་ིབར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

trul pa rang sar shi war jin gyi lop
Xin gia trì để si mê tự tiêu trừ.

སྣང་སྲིདི་ཆོོས་སྐུར་རྟོགོས་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

nang si chö kur tok par jin gyi lop (3x)

Xin gia trì để con thực ngộ vạn pháp chính là Pháp thân.

Lặp lại 3 lần

ཀརྨ་པ་མཁྱེནེ་ནོ།ོ །

Karmapa khyenno

ཞེསེ་ཅི་ིནུས་བཟླ། 

Niệm nhiều nhất có thể.

གཞན་ཡང་གསོལོ་འདེབེས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་ིརིགིས་དང་། 

Tụng các bài khẩn cầu dài và ngắn khác tùy khả năng.

Ấn để mở các bài cầu nguyện của Shamar Könchok Yenlak và Tai Situ Rinpoche.
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ཀྱེ་ེམ། སངས་རྒྱས་དྭགས་པོ་ོབཀའ་བརྒྱུད། 

kye ma sang gye dak po ka gyü    
kyema! Từ sâu thẳm trái tim, con xin khẩn cầu chư Phật Dakpo Kagyu;

མཐར་ཐུག་ཀརྨ་ཀཾ་ཾཚང་། 

tar tuk kar ma kam tsang
Karma Kamtsang tối thượng;

ཁྱད་པར་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

khye par gyal wang kar ma pa
Đặc biệt là đức Gyalwang Karmapa

ཡི་ིདམ་ཆོོས་སྐྱོངོ་གི་ིཚོགོས་དང་བཅས་པ་ལ་སྙིངི་ཐག་པ་ནས་གསོལོ་བ་འདེབེས་སོ།ོ །

yi dam chö kyong gi tsok dang che pa la nying tak pa ne söl wa dep so
Cùng chư Bổn tôn và Hộ pháp. 

བདག་སོགོས་འཁྲུལ་པ་རྒྱ་འབྱམས་ཀྱི་ིདབང་དུ་

dak sok trul pa gya jam kyi wang du
Con cùng chúng sinh bị trói chặt trong mê mờ không lối thoát

སོངོ་བ་རྣམས་ལ་རེ་ེས་ཁྱེདེ་རང་ལས་མེདེ་དོ།ོ །

song wa nam la re sa khye rang le me do
không có hi vọng nào ngoài ngài. 
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ཐུགས་ཡིདི་གཅིགི་ཏུ་འདྲེསེ་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས་ཤིགི །

tuk yi chik tu dre par jin gyi lop shik  
Xin gia trì để tâm con hòa làm một với tâm ngài.

ཟུང་འཇུག་གི་ིསྐུ་རྣལ་འབྱོོར་ཆེནེ་པོ་ོལ་གསལ་སྣང་ཐེབེས་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས་ཤིགི །

sung juk gi ku nal jor chen po la sal nang tep par jin gyi lop shik  
Xin gia trì để con thành tựu quang minh thường chiếu pháp đại Du già,  thân 

hợp nhất. 

འགལ་རྐྱེནེ་དངོསོ་གྲུབ་ཏུ་ཤེེས། 

gal kyen ngö drup tu she
Xin gia trì để con thấy mọi bất lợi tức thành tựu, 

ཅི་ིསྣང་ཆོོས་སྐུ་རུ་མཐོངོ་། 

chi nang chö ku ru tong  
và thấy mọi hiện tướng tức Pháp thân. 

ཉོནོ་མོངོས་པ་ཡེ་ེཤེེས་སུ་འཆར་ནས་རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ་ཆེནེ་པོའོི་ི

nyön mong pa ye she su char ne dzok pay sang gye pal den kar ma pa 
chen poy
Xin gia trì để phiền não hiện khởi thành trí huệ, con làm chủ

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོནོ་ཏན་ཕྲིནི་ལས་མི་ིཟད་པ་རྒྱན་གྱི་ིའཁོོར་ལོ་ོལ་

ku sung tuk yön ten trin le mi se pa gyen gyi khor lo la
pháp luân trang nghiêm, thân khẩu ý, phẩm chất vô cùng tận, 
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མངའ་བརྙེསེ་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས་ཤིགི །

nga nye par jin gyi lop shik

cùng các hoạt động của vị Phật toàn hảo, đức Karmapa đại vinh quang.  

ཅེསེ་གསོོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པས། 

Tụng bài khẩn cầu này 3 lần.

སྐབས་འདིརི་སྤྲོ་ོན་ཚོགོས་ཀིྱི་ཡོ་ོབྱད་གང་འབོྱོར་བསང་སྦྱང་།

Lúc này, nếu muốn, tịnh hóa mọi lễ vật chuẩn bị cho đại tiệc vân tập:

ཨོཾ་ཾཨཱཿཿབིགིྷྣཱནྟ་ཀྲྀྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ྃཕཊ། 

oṃ āḥ vighnānta kṛita hūṃ phaṭ

ཨོཾ་ཾསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ོ་ཧཾ།ཾ 

oṃ svabhāva śhuddhaḥ sarva dharmāḥ svabhāva śhuddho haṃ

མ་དག་དྲི་ིསྦྱངས་ཡེ་ེཤེེས་བྷནྡྷའི་ིནང་། །

ma dak dri jang ye she ben dhay nang
Mọi nhiễm ô bất tịnh được tịnh hóa. Bên trong bát sọ trí huệ, 

ཚོགོས་རྫས་དམ་ཡེ་ེདབྱེེར་མེདེ་བདུད་རྩིའིི་ིམཚོ།ོ །

tsok dze dam ye yer me dü tsiy tso
mọi lễ vật đại tiệc biến thành biển Mật nguyện 
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འདོདོ་ཡོནོ་རྣམ་པ་དཔག་མེདེ་འཆར་བ་ཡིིས། །

dö yön nam pa pak me char wa yi
và cam lồ trí huệ bất phân - đại lạc vô lượng:

བླ་མེདེ་བླ་མའི་ིདཀྱིལི་འཁོོར་མཉེེས་བྱེདེ་གྱུར། །

la me la may kyil khor nye che gyur
Nguyện Mạn đà la chư Đạo sư vô song hài lòng! 

ཨོཾ་ཾཨཱཿཿཧཱུྃ་ྃཧ་ཧོ་ོཧྲཱིཿཿ� ལན་གསུམ།

oṃ āḥ hūṃ ha ho hrīḥ (x3)

བྱིནི་རླབས་འབེབེས་པ་ནི།ི 

Ban gia trì: 

གནས་རང་བཞིནི་རྣམ་དག་ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངིས། །

ne rang shin nam dak chö kyi ying
Ngài là hào quang vô niệm Pháp thân, 

ཡུལ་དངོསོ་འཛིནི་བྲལ་བའི་ིཞིངི་ཁམས་ནས། །

yül ngö dzin dral way shing kham ne
Chiếu tỏa từ pháp giới thanh tịnh tự nhiên, 

དོནོ་ཆོོས་སྐུ་སྤྲོོས་དང་བྲལ་བའི་ིགདངས། །

dön chö ku trö dang dral way dang
Cõi giới thoát khỏi mọi bám chấp vào thực tại vạn pháp.
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རྗེ་ེདུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེནེ་ཀརྨ་པ། །

je dü sum kün khyen kar ma pa
Đức Karmapa thấu triệt 3 thời,  

ཕ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་ིདམ་ལྷ། །

pa ka gyü la ma yi dam lha
Cha của chư Đạo sư Kagyu, chư Bổn tôn, 

མ་གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀི་ིཆོོས་སྐྱོངོ་བཅས། །

ma ne sum da ki chö kyong che
chư thánh mẫu Không hành nữ 3 nơi, 

གནས་དམ་ཚིགི་གཙང་མའི་ིཚོགོས་ཁང་འདིིར། །

ne dam tsik tsang may tsok khang dir
cùng chư Hộ pháp: Đứa con này xin khẩn gọi ngài

བུ་མོོས་གུས་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེནེ་ན། །

bu mö gü dung way chen dren na
tha thiết và chí thành tới đại tiệc Mật nguyện thanh tịnh này. 

སྐུ་གསལ་སྟོངོ་འཇའ་འོདོ་ལམས་སེ་ེལམ། །

ku sal tong ja ö lam se lam
Quang minh, không tánh, ánh sáng cầu vồng rực rỡ;
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གསུང་རྡོ་ོརྗེའེི་ིམགུར་དབྱངས་ཀྱུ་རུ་རུ། །

sung dor jey gur yang kyu ru ru
Các bài ca kim cương vang vọng;

ཐུགས་བདེ་ེསྟོངོ་ཏིངི་འཛིནི་ཡ་ལ་ལ། །

tuk de tong ting dzin ya la la
Đại định hỷ lạc không tánh nhiệm màu.

མཆོགོ་ཐུན་མོངོ་དངོོས་གྲུབ་ཤ་ར་ར། །

chok tün mong ngö drup sha ra ra
Thành tựu thông thường và tối thượng được viên thành,

མཆོགོ་ཡེ་ེཤེེས་བྱིནི་ཆེནེ་ཐིབིས་སེ་ེཐིབི། །

chok ye she jin chen tip se tip
Thần lực trí huệ tối thượng cuộn xoáy –

ཚོགོས་འཁོོར་ལོའོི་ིའདུ་བ་གཤེགེས་སུ་གསོལོ། །

tsok khor loy du wa shek su söl
Xin hãy đến đại tiệc vân tập ganachakra này!

ཕྱི་ིགནས་ཁང་འོགོ་མིནི་མཁའ་སྤྱོདོ་ཞིངི་། །

chi ne khang ok min kha chö shing
Bên ngoài, lâu đài là cõi Khechari trong Sắc Cứu Cánh Thiên;
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ནང་མཆེདེ་ལྕམ་དཔའ་བོ་ོརྣལ་འབྱོོར་མ། །

nang che cham pa wo nal jor ma
Bên trong, chúng đạo hữu đều là đấng Đại hùng và Du già nữ.

བཅུད་ཟག་མེདེ་ཡེ་ེཤེེས་བདུད་རྩི་ིཆེ།ེ །

chü sak me ye she dü tsi che
Thần dược là cam lồ trí huệ vô nhiễm.

དོནོ་ལྷན་སྐྱེེས་ཆོོས་སྐུ་རྗེནེ་པ་རུ། །

dön lhen kye chö ku jen pa ru
Liễu nghĩa là Pháp thân bất nhị trần trụi, 

དུས་སྟན་ཐོགོ་འདི་ིརུ་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། 

dü ten tok di ru jin gyi lop
Xin gia trì thành tựu ngay lúc này, ngay gối ngồi này!

ཚོགོས་རྫས་རྣམས་ཆ་གསུམ་དུ་བགོསོ་པའི་ིཕུད་བླ་མའི་ིམཎྜལྜ་གིྱི་དྲུང་དུ་ཕུལ་ལ།  

Chia lễ vật đại tiệc thành 3 phần và đặt phần được chọn trước Mạn đà la Đạo sư:

ཧོ།ོ ཚོགོས་མཆོདོ་ཟག་མེདེ་བདུད་རྩིའིི་ིམཚོ།ོ །

ho  tsok chö sak me dü tsiy tso
ho Con xin cúng dường chư bảo hộ chúng sinh, 

ཡེ་ེཤེསེ་རོལོ་པའི་ིམཆོདོ་སྤྲིནི་འདི།ི །

ye she rol pay chö trin di
hợp nhất tất cả cội nguồn quy y, thấu triệt vạn pháp 3 thời,
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སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་འགྲོ་ོབའི་ིམགོནོ། །

kyap ne kün dü dro way gön
Đức Karmapa, chư Bổn tôn, 

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེནེ་ཀརྨ་པ། །

dü sum kün khyen kar ma pa
Chư Đại hùng, Du già nữ, và chư bảo hộ kết nguyện samaya

ཡི་ིདམ་དཔའ་བོ་ོརྣལ་འབྱོོར་མ། །

yi dam pa wo nal jor ma
Lễ vật đại tiệc này, biển cam lồ vô nhiễm, 

ཆོསོ་སྲུང་བཀའ་སྡོདོ་བཅས་ལ་འབུལ། །

chö sung ka dö che la bül
biển mây cúng dường màn thị hiện của trí huệ bản nguyên, 

བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབོ་རྒྱ་མཚོ་ོབསྐང་། །

ka gyü drup top gya tso kang
Nguyện biển chư Thành tựu giả Kagyu hài lòng,

ཚེ་ེགཅིགི་མངོནོ་འཚང་རྒྱ་བར་མཛོདོ། །

tse chik ngön tsang gya war dzö
và ban cho con giác ngộ viên mãn ngay trong kiếp này!
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རྒྱུད་སྡེ་ེབཞི་ིཡི་ིལྷ་ཚོགོས་བསྐང་། །

gyü de shi yi lha tsok kang
Nguyện chư Bổn tôn 4 Tantra hài lòng

མཆོགོ་དང་ཐུན་མོངོ་དངོོས་གྲུབ་སྩོལོ། །

chok dang tün mong ngö drup tsöl
và ban mọi thành tựu tối thượng và thông thường! 

གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་ོམཁའ་འགྲོ་ོབསྐང་། །

ne sum pa wo khan dro kang
Nguyện chư Đại hùng và Không hành nữ 3 nơi hài lòng, 

ཕྲིནི་ལས་རྣམ་བཞིི་ཐོགོས་མེདེ་སྒྲུབས། །

trin le nam shi tok me drup
và thực hiện 4 hoạt động không chướng ngại! 

ཆོསོ་སྐྱོངོ་བཀའ་སྡོདོ་འཁོོར་བཅས་བསྐང་། །

chö kyong ka dö khor che kang
Nguyện chư Hộ pháp và đoàn tùy tùng hài lòng, 

བསྟན་ལ་གནོོད་པའི་ིདགྲ་བགེགེས་སྒྲོལོ། །

ten la nö pay dra gek drol
Tiêu diệt mọi kẻ thù hủy hoại giáo lý! 
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དམ་ཚིགི་ཆགས་ཉམས་སོོར་ཆུད་ནས། །

dam tsik chak nyam sor chü ne
Nguyện mọi vi phạm cam kết được sửa chữa,

སྐྱེ་ེམེདེ་ཆོོས་སྐུ་མངོནོ་གྱུར་ཤོགོ །ཅེསེ་བསོྔོའོ།ོ །

kye me chö ku ngön gyur shok
và Pháp thân vô sinh hiển lộ! 

ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཧི།ི 

ganacakra pūja khahi

བར་པ་དམ་ཚིགི་གི་ིརྫས་སུ་རོལོ་པ། 

Thọ hưởng phần giữa như lễ vật mật nguyện.

ཧོ།ོ །རང་ལུས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ིལྷར། །

ho  rang lü den sum tsang way lhar
ho Nhờ cúng dường nội nhiệt bùng cháy và tan chảy này 

ནང་གི་ིསྲེགེ་བླུགས་ཕུལ་བ་ཡིསི། །

nang gi sek luk pul wa yi
Tới chư Bổn tôn 3 nơi thân con, 

མྱུར་དུ་རྡོ་ོརྗེའེི་ིལམ་བགྲོདོ་ནས། །

nyur du dor jey lam drö ne
Nguyện con nhanh chóng nhập con đường Kim cương, 
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོའགྲུབ་གྱུར་ཅིགི །

chak gya chen po drup gyur chik

và thành tựu quả Đại thủ ấn! 

ལྷག་མ་རྣམས། 

Gia trì phần còn lại với: 

ཨོཾ་ཾཨཱཿཿཧཱུྃ།ྃ 

oṃ āḥ hūṃ

གིསི་བྱིནི་བརླབས་ནས། 

Rồi:

ཚོགོས་ལྷག་ཡེ་ེཤེེས་བདུད་རྩིའིི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའདི།ི །

tsok lhak ye she dü tsiy gya tso di
Tới các bậc lang thang nơi thế gian, xứ sở, và nghĩa địa, 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོདོ་འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ཉུལ་བའི།ི །

ne yül dur trö jik ten kham nyul way
để hộ trì giáo lý và bảo hộ chư Du già, 

བསྟན་སྲུང་རྣལ་འབྱོོར་སྐྱོངོ་བའི་ིཚོགོས་ལ་འབུལ། །

ten sung nal jor kyong way tsok la bül
Con xin cúng dường biển cam lồ trí huệ còn lại từ đại tiệc, 
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ཐ་ཚིགི་མ་བསྙེལེ་རྣལ་འབྱོོར་གྲོགོས་མཛོདོ་ཅིགི །

ta tshik ma nyel nal jor drok dzö chik
Xin đừng bỏ quên thệ nguyện làm bạn lành với chư Du già! 

རྗེསེ་ཀིྱི་བྱ་བ་དབང་བཞི་ིལེནེ་པའི་ིཚུལ་ནི།ི 

Phần kết thúc, nhận 4 quán đảnh: 

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཁྱེདེ་རྣམས་ཀྱིིས། །

pal den la ma dam pa khye nam kyi
Chư Đạo sư đại hùng vinh quang, con xin khẩn cầu

བདག་ལ་སྨིནི་བྱེདེ་དབང་བཞི་ིབསྐུར་དུ་གསོལོ། །

dak la min che wang shi kur du söl
các ngài ban cho con 4 quán đảnh chín muồi. 

རྒྱུད་བཞི་ིམྱུར་དུ་སྨིནི་པར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

gyü shi nyur du min par jin gyi lop
Xin gia trì để con chín muồi 4 dòng tâm thức, 

ཕྲིནི་ལས་རྣམ་བཞིིའི་ིདངོོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལོ། །

trin le nam shiy ngö drup tsal du söl
Xin ban thành tựu của 4 hoạt động.

ཞེསེ་པའི་ིགསོལོ་བ་བཏབ་པའི་ིམོདོ་ཉིདི་ལ། །

she pay söl wa tap pay mö nyi la
Ngay sát na con khẩn cầu, nguyện đoàn tùy tùng
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འཁོརོ་རྣམས་འོདོ་ཞུ་གཙོ་ོབོའོི་ིསྐུ་ལ་ཐིམི། །

khor nam ö shu tso woy ku la tim
tan thành ánh sáng và tan hòa vào Bổn tôn chính, 

གཙོ་ོབོ་ོདཀོནོ་མཆོགོ་ཀུན་འདུས་བདག་ཉིདི་ལ། །

tso wo kön chok kün dü dak nyi la
Thị hiện hợp nhất tất cả đấng Tôn quý, 

རྣམ་པ་བླ་མ་དངོོས་སུ་གསལ་གྱུར་པའི།ི །

nam pa la ma ngö su sal gyur pay
trong hình tướng Đạo sư. 

མཛོདོ་སྤུའི་ིགནས་ནས་འོདོ་ཟེརེ་དཀར་པོ་ོའཕྲོོས། །

dzö puy ne ne ö ser kar po trö
Ánh sáng trắng chiếu tỏa từ trán ngài tan hòa vào trán con, 

རང་གི་ིདཔྲལ་བར་ཐིམི་པས་ལུས་སྒྲིབི་དག །

rang gi tral war tim pay lü drip dak
Tịnh hóa mọi che chướng về thân - Con nhận được

བུམ་པའི་ིདབང་ཐོབོ་བསྐྱེདེ་རིམི་བསྒོམོ་ལ་དབང་། །

bum pay wang top kye rim gom la wang
quán đảnh bình báu để thực hành giai đoạn phát triển 
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འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ིསྐལ་ལྡན་གྱུར། །

dre bu trul ku drup pay kal den gyur
và có duyên lành để thành tựu quả Hóa thân. 

མགྲིནི་པའི་ིགནས་ནས་འོདོ་ཟེརེ་དམར་པོ་ོའཕྲོོས། །

drin pay ne ne ö ser mar po trö
Ánh sáng đỏ chiếu tỏa từ cổ ngài tan hòa vào cổ con, 

རང་གི་ིམགྲིནི་པར་ཐིམི་པས་ངག་སྒྲིབི་དག །

rang gi drin par tim pay ngak drip dak
Tịnh hóa mọi che chướng về khẩu - Con nhận được

གསང་བའི་ིདབང་ཐོབོ་རྩ་རླུང་བསྒོམོ་ལ་དབང་། །

sang way wang top tsa lung gom la wang
Quán đảnh bí mật để thiền về kênh kinh mạch và khí vi tế,

ལོངོས་སྤྱོདོ་རྫོགོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ིསྐལ་ལྡན་གྱུར། །

long chö dzok ku drup pay kal den gyur
Và có duyên lành để thành tựu quả Báo thân.

ཐུགས་ཀའི་ིགནས་ནས་འོདོ་ཟེརེ་སྔོནོ་པོ་ོའཕྲོོས། །

tuk kay ne ne ö ser ngö po trö
Ánh sáng lam chiếu tỏa từ tim ngài tan hòa vào tim con, 
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རང་གི་ིསྙིངི་གར་ཐིམི་པས་ཡིདི་སྒྲིབི་དག །

rang gi nying gar tim pay yi drip dak
Tịnh hóa mọi che chướng về ý - Con nhận được

ཤེརེ་དབང་ཐོབོ་ཅིིང་སྙོམོས་འཇུག་བསྒོམོ་ལ་དབང་། །

sher wang top ching nyom juk gom la wang
Quán đảnh trí huệ để thiền về hợp nhất

འབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ིསྐལ་ལྡན་གྱུར། །

dre bu chö ku drup pay kal den gyur
Và có duyên lành để thành tựu quả Pháp thân.

གནས་གསུམ་འོདོ་ཟེརེ་དཀར་དམར་མཐིངི་གསུམ་འཕྲོོས། །

ne sum ö ser kar mar ting sum trö
Ánh sáng trắng, đỏ, và lam từ 3 nơi của ngài tan hòa vào 3 nơi của con,

གནས་གསུམ་ལ་ཐིམི་སྒོ་ོགསུམ་དྲི་ིམ་དག །

ne sum la tim go sum dri ma dak
Tịnh hóa mọi che chướng nơi 3 cửa – con nhận được

བཞི་ིཔའི་ིདབང་ཐོབོ་ཕྱག་ཆེནེ་བསྒོམོ་ལ་དབང་། །

shi pay wang top chak chen gom la wang
Quán đảnh thứ 4 để thiền về Đại thủ ấn, 
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ངོ་ོབོ་ོཉིདི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ིསྐལ་ལྡན་གྱུར། །

ngo wo nyi ku drup pay kal den gyur
Và có duyên lành để thành tựu quả Tự tánh thân.

དེ་ེནས་བླ་མ་འོདོ་ཞུ་རང་ལ་ཐིམི། །

de ne la ma ö shu rang la tim
Đạo sư tan vào ánh sáng rồi tan hòa vào con, 

རང་གི་ིལུས་ངག་ཡིདི་གསུམ་བླ་མ་ཡི།ི །

rang gi lü ngak yi sum la ma yi
Thân khẩu ý của con trở nên bất phân

རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་པོ་ོདབྱེེར་མེདེ་རོ་ོགཅིགི་ཅིངི་། །

dor je sum po yer me ro chik ching
Với 3 Kim cương của đạo sư – cùng một vị! 

ཁྱེརེ་སོ་ོགསུམ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་རང་གྲོལོ་ལོ།ོ །

khyer so sum den lhün drup rang dröl lo

Thân như thân Phật, khẩu như thần chú, tâm như trí huệ - quả giải thoát hiện 
tiền tự nhiên. 

ཞེསེ་མ་བཅོསོ་གཉུག་མའི་ིངང་དུ་ཅུང་ཟད་ཀོློད།  

An trụ trong trạng thái tự nhiên, vô tác này một lúc. 
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སྨོནོ་ལམ་ནིི། 

Cầu nguyện:

འདིསི་མཚོནོ་དུས་གསུམ་དགེ་ེབ་ཅི་ིབསགས་མཐུས། །

diy tsön dü sum ge wa chi sak tü
Nhờ mọi thiện hạnh tích lũy trong 3 thời, 

དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ་ཡི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས། །

pal den kar ma pa yi ku sung tuk
Nguyện con nhanh chóng thành tựu thuần thục về

ཡོནོ་ཏན་ཕྲིནི་ལས་བདག་ཉིདི་མྱུར་གྲུབ་ནས། །

yön ten trin le dak nyi nyur drup ne
Thân khẩu ý, phẩm chất và mọi hoạt động của đức Karmapa vinh quang

འགྲོ་ོརྣམས་དེ་ེཡི་ིས་ལ་འགྲོདོ་བྱེདེ་ཤོགོ །

dro nam de yi sa la drö che shok
và đưa tất cả chúng sinh đến quả vị của ngài.  

བློ་ོརྒྱུད་ལས་རུང་ཟབ་མོའོི་ིལམ་ལ་ཞུགས། །

lo gyü le rung sap moy lam la shuk
Nguyện con nhập con đường thâm mật với thân và tâm chuyển hóa được.

དམ་ཆོོས་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མི་ིའབྱུང་བར། །

dam chö drup la bar che mi jung war
Nguyện chướng ngại không phát sinh khi thực hành chánh pháp.
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མྱུར་དུ་སྟོངོ་ཉིདི་སྙིངི་རྗེའེི་ིརྩལ་ཆེནེ་རྫོགོས། །

nyur du tong nyi nying jey tsal chen dzok
Nhanh chóng hoàn thiện đại lực tánh không và từ bi, 

ཟུང་འཇུག་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆང་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིགི །

sung juk dor jey chang wang drup gyur chik
Nguyện con thành tựu quả hợp nhất đức Kim Cương Trì đại hùng! 

ཤིསི་པར་བརྗོདོ་པ་ནི།ི 

Xướng lời Cát tường: 

Ấn để mở bài kệ Cát tường của đức Jamgön Kongtrül Rinpoche

 ཤེསེ་བྱའི་ིམཁའ་ལ་མཁྱེནེ་རབ་དཀྱིལི་འཁོོར་རྒྱས། །

she jay kha la khyen rap kyil khor gye
Pháp giới trí huệ của ngài lấp đầy không gian vạn pháp có thể hay biết,

མཛད་པའི་ིའོདོ་སྟོངོ་གདུལ་བྱའི་ིགླིངི་ལ་ཕོགོ །

dze pay ö tong dul jay ling la pok
Ngàn hào quang thiện hạnh chiếu soi cõi chúng sinh cần được điều ngự, 

རྒྱལ་བའི་ིབསྟན་པ་ཀུན་ནས་གསལ་མཛད་པ། །

gyal way ten pa kün ne sal dze pa
Chói sáng thông tuệ mọi giáo lý Phật, 



Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”

49

བཀའ་བརྒྱུད་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཡི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

ka gyü rin po che yi ta shi shok
Nguyện cát tường của chư Đạo sư Kagyu quý giá tràn khắp! 

བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ིབྱིནི་རླབས་སྙིངི་ལ་ཞུགས། །

ka gyü la may jin lap nying la shuk
Nguyện con nhận được gia trì của chư Đạo sư Kagyu từ sâu thẳm trái tim. 

ཡི་ིདམ་ལྷ་ཚོགོས་ལུས་དང་གྲིབི་བཞིནི་འགྲོགོས། །

yi dam lha tsok lü dang drip shin drok
Nguyện chư Bổn tôn luôn đồng hành cùng con như bóng với hình.

ཆོསོ་སྐྱོངོ་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས། །

chö kyong sung may bar che kün sal ne
Nguyện chư Hộ pháp tiêu trừ mọi chướng ngại, 

མཆོགོ་ཐུན་དངོསོ་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

chok tün ngö drup drup pay ta shi shok
Nguyện cát tường của mọi thành tựu tối thượng và thông thường tràn khắp! 

བདུད་བཞི་ིལས་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ིཕྲིནི་ལས་པ། །

dü shi le gyal gyal way trin le pa
Nguyện cốt lõi của mọi giáo lý – giáo lý của đức Karmapa,
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ཀརྨ་པ་བསྟན་བསྟན་པའི་ིསྙིངི་པོ་ོནི།ི །

kar ma pa ten ten pay nying po ni
Hoạt động của chư Chiến thắng hàng phục 4 ma vương, 

ཕྱོགོས་མཐར་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཅིངི་རྒྱུན་མི་ིའཆད། །

chok tar kün khyap khyap ching gyün mi che
viên mãn và vô gián, tràn ngập cùng khắp đến tận bờ mé, 

རྟག་པར་རབ་འཕེལེ་འཕེལེ་བའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

tak par rap pel pel way ta shi shok
Nguyện tất cả luôn hưng thịnh và cát tường! 

དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེནེ་པའི་ིབླ་སྒྲུབ་འདི་ིལྟ་བུ་གིྱིས་ཤིགི་ཅེསེ་མཚུར་གྲྭ་ལྷ་ཕྲུག་གིསི་རིིང་མོ་ོ

ཉིིད་ནས་བསྐུལ་མོདོ། བདག་ལྟ་བུར་དེ་ེའདྲ་རྩོམོ་པའི་ིཤེསེ་བྱ་ཅི་ིཡང་མེདེ་པས་རེ་ེཞིགི་སྙོམོས་ལས་

ཀིྱི་དབང་དུ་ལུས་ཤིངི་། སླད་ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་ིདུས་དྲན་ཚོགོས་འདུའི་ིསྐབས་ཀཾ་ཾཚང་གི་ིདགོནོ་སྡེ་ེ

སྤྱི་ིམགིྲིན་ནས་ནན་ཆེརེ་བསྐུལ་བའི་ིཞལ་མ་ལྡོགོ་པར་དམ་པ་གོངོ་མ་རྣམས་ཀིྱི་གསུང་དཀྱུས་སུ་བྱས་

ཤིངི་། ལྷན་ཐབས་རྣམས་ཀྱང་སྐྱབས་རྗེ་ེཡབ་སྲས་རྣམས་ཀིྱིས་ལྗགས་རྩོམོ་ལྷད་མེདེ་པས་བརྒྱན་ཏེ་ེ

ཡིགི་ཆུང་ཕྲན་བུ་དང་སྡོམོ་གསུམ་བསོྔོ་བགྲང་ཙམ་ལས་བདག་རང་གི་ིརྨོངོས་རོྩོམ་བགིྱི་བ་ཆེསེ་ཉུང་

བར་བགིྱིས་ཏེ་ེབཀུར་བསྟི་ིབགིྱིད་པ་ལགས་ན་དགེ་ེབ་འདིསི་ཀྱང་འབྲེལེ་ཐོོགས་ཕ་མ་ཤི་ིགསོནོ་ཐམས་

ཅད་བདེ་ེནས་བདེ་ེབའིི་ལམ་དུ་བསྐྱོདོ་ཅིངི་། འཕགས་པ་དཀོནོ་མཆོགོ་གསུམ་དང་ཆོསོ་ཀིྱི་རྗེ་ེདཔལ་

ཀརྨ་པས་རྗེསེ་སུ་འཛིནི་པའི་ིརྒྱུར་བསོྔོའོ།ོ།    །།དགེ་ེལེགེས་འཕེལེ།།    །། 

Tỳ kheo Lhatruk ở Tsurphu từ lâu đã thỉnh cầu tôi viết một bài Đạo sư Du già 
như thế này tới đức Düsum Khyenpa vinh quang, nhưng một người bình thường 
như tôi không biết gì về soạn tác, nên có chút biếng nhác và chưa viết nó. Sau này 
các tu viện Kagyu nhất trí và tha thiết thỉnh cầu nó trong một buổi họp nhân dịp 
kỷ niệm 900 năm Đức Karmapa, và tôi không thể chối từ.
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Tôi đã sử dụng ngôn từ của các bậc thầy quá khứ, giữ nguyên chúng và sau đó 
trang hoàng thêm bằng các bản văn bổ sung là những lời nguyên vẹn của chư 
thiện tử. Ngoài một vài ký hiệu và liệt kê 3 lời nguyện, có rất ít phần soạn tác với 
hiểu biết hạn hẹp của tôi. Nếu làm như vậy là tôn kính thì tôi xin hồi hướng công 
đức này để tất cả cha mẹ chúng sinh của tôi, còn sống và đã mất, đều được đi trên 
con đường từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, và là nhân lành để họ được 
Tam Bảo cao quý và đức Pháp vương Karmapa vinh quang che chở. 

Nguyện công đức tràn khắp! 
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Kh ẩ n Cầu Đ ức K a r ma pa  
Từ Ch ư Th i ệ n Tử

ཀྱེ་ེམ། ཕ་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་རིནི་པོ་ོཆེ།ེ །

kye ma  pa je tsun la ma rin po che
Hỡi cha lành! Đạo sư quý giá tôn kính

ཁྱེདེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེེར་མེདེ་ཀྱང་། །

khye sang gye kun dang yer me kyang
Dù bất phân với tất cả chư Phật, 

ངེདེ་མོོས་པའི་ིབུ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ེབས། །

nge mö pay bu la tuk tse way
Tràn đầy đại bi tới những đứa con chí thành,  

འཕྲལ་རྒྱལ་སྲས་མཆོགོ་གི་ིཚུལ་བཟུང་ནས། །

tral gyal se chok gi tsul sung ne
Ngài thị hiện trong hình tướng đại Bồ tát 

ལར་བསམ་བཞིནི་སྐྱེ་ེབ་བཞེེས་མཛད་པ། །

lar sam shin kye wa she dze pa
Chỉ một thời gian, rồi chủ ý tái sinh –
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དཔལ་ཀརྨ་པ་ཞེེས་ཡོངོས་སུ་གྲགས། །

pal kar ma pa she yong su drak
thành đấng Karmapa vang danh cùng khắp. 

རྗེ་ེཁྱེདེ་ཀྱི་ིབྱིནི་རླབས་མི་ིདམན་ཀྱང་། །

je khye kyi jin lap mi men kyang
Đạo sư, dù gia trì của ngài không hề nhỏ, 

རྒྱུད་ཉོནོ་མོངོས་དྲག་པོོས་ཡོངོས་བཟུང་ནས། །

gyü nyön mong drak poy yong sung ne
Nhưng chúng sinh hoàn toàn chìm trong phiền não nặng nề

ལས་ནག་པོའོི་ིསྤྱོདོ་པ་དར་བའི་ིམཐུས། །

le nak poy chö pa dar way tü
Ác hạnh khắp nơi. Dưới ác lực này, 

དུས་སྙིགིས་མ་ལྔ་བདོའོི་ིསེམེས་ཅན་རྣམས། །

dü nyik ma nga doy sem chen nam
chúng sinh trong 5 thời mạt pháp

འོགོ་ངན་སོངོ་གཡང་ས་ཁོ་ོནར་ལྟུང་། །

ok ngen song yang sa kho nar tung
chỉ đọa xuống vực sâu cõi thấp.
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ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

ལས་སྔར་བྱས་རྣམས་ལ་དོནོ་མ་མཆིིས། །

le ngar che nam la dön ma chi
Mọi hành động của chúng con đều hoàn toàn vô nghĩa.

ཆོསོ་སྔར་བྱས་རྣམས་ལ་ཆོོས་བརྒྱད་འདྲེེས། །

chö ngar che nam la chö gye dre
Tu hành giáo pháp lẫn lộn với pháp thế gian. 

ལམ་རྣལ་མར་སྒྲུབ་པ་གཅིགི་མ་དྲན། །

lam nal mar drup pa chik ma dren
Quên mất thực hành con đường tự nhiên đúng như nó là.

ད་ཁྱེདེ་རང་མིནི་པ་རེ་ེས་མེདེ། །

da khye rang min pa re sa me
Giờ đây, chúng con không còn hi vọng nào khác ngoài ngài.

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!
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ལར་གཤིནི་རྗེའེི་ིསྐྱེེས་བུས་རྒྱལ་ནས་དེདེ། །

lar shin jey kye bü gyal ne de
Tay sai ma vương đã thắng thế và săn lùng chúng con, 

དུས་ལོ་ོཟླ་ཞག་གིིས་མདུན་ནས་བསུ། །

dü lo da shak gi dün ne su
Đến đưa chúng con đi từng năm, tháng, ngày.

འཕྲལ་རྣམ་གཡེངེ་བྱ་བས་བར་ནས་བྲིདི། །

tral nam yeng ja way bar ne dri
Dù vậy, dục lạc vẫn cuốn hút chúng con.

དེ་ེམ་ཚོོར་བསླུས་ཤིགི་བྱུང་ཉན་འདུག ། 

de ma tsor lü shik jung nyen duk
Đủ loại nguy hiểm chúng con vô minh bị dối gạt, 

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

གཞོནོ་དབང་པོ་ོགསལ་ཚེ་ེབྱིིས་པའི་ིསེམེས། །

shön wang po sal tse chi pay sem
Khi còn trẻ và sắc bén, tâm chúng con đầy non nớt. 
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ལུས་དར་ལ་བབ་ཚེ་ེབྲེལེ་བས་གཡེངེས། །

lü dar la bap tse drel way yeng
Khi ở đỉnh cao, chúng con luôn bận rộn.

ད་རྒས་ཤིངི་འཁོགོས་པར་གྱུར་པའི་ིཚེ།ེ །

da ge shing khok par gyur pay tse
Bây giờ, khi đã già yếu ớt,  

ཆོསོ་གཤའ་མར་དྲན་ཀྱང་ཕྱིིས་ནས་སོངོ་། །

chö sha mar dren kyang chi ne song
Chánh pháp chạm vào tâm, nhưng đã quá trễ.

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

རང་སྡོདོ་པར་འདོདོ་ཀྱང་སྡོདོ་དབང་མེདེ། །

rang dö par dö kyang dö wang me
Dù muốn ở lại, chúng con không có lựa chọn.

ནོརོ་ཁྱེེར་བར་འདོདོ་ཀྱང་ཁྱེེར་མི་ིབཏུབ། །

nor khyer war dö kyang khyer mi tup
Dù muốn mang theo của cải, chúng con không thể. 
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གྲོགོས་འགྲོགོས་པར་འདོདོ་ཀྱང་རང་གཅིགི་པུར། །

drok drok par dö kyang rang chik pur
Dù muốn có đồng hành, chúng con chỉ đơn độc một mình, 

སང་འཇིགི་རྟེནེ་ཕ་རོལོ་འགྲོ་ོབར་ངེེས། །

sang jik ten pa rol dro war nge
Chúng con sẽ nhanh chóng tái sinh vào cõi kế tiếp. 

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

ཚེ་ེའདི་ིཡི་ིབག་ཆགས་འཕེནེ་པའི་ིམཐུས། །

tse di yi bak chak pen pay tü
Vì những tập khí trong kiếp sống này, 

ལམ་བར་དོའོི་ིའཕྲང་ནས་ཅི་ིའདྲ་འབྱུང་། །

lam bar doy trang ne chi dra jung
Chúng con bị đẩy vào con đường trung ấm Bardo hiểm nguy, 

དཔེ་ེམདང་སུམ་ཉལ་པའི་ིརྨི་ིལམ་བཞིནི། །

pe dang sum nal way mi lam shin
Mọi thứ xảy ra như giấc mộng đêm qua, 
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ལར་རང་དབང་ཐོབོ་པ་ཤིནི་ཏུ་དཀའ། །

lar rang wang top pa shin tu ka
Chúng con khó lòng kiểm soát, 

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

སྤྱིརི་འཁོོར་བའི་ིཆོོས་ལ་སྙིངི་པོ་ོམེདེ། །

chir khor way chö la nying po me
Vạn pháp luân hồi vốn không có tự tánh,

སྒོསོ་མི་ིརྟག་ལུས་ལ་སྙིངི་པོ་ོམེདེ། །

gö mi tak lü la nying po me
Ngay cả thân giả tạm này cũng không có tự tánh, 

འདི་ིནམ་མཁར་ཤར་བའི་ིའཇའ་ཚོནོ་འདྲ། །

di nam khar shar way ja tsön dra
Như cầu vồng rực rỡ nơi bầu trời –

དེ་ེབདེནེ་པར་བཟུང་ཡང་ཡལ་ནས་འགྲོ།ོ །

de den par sung yang yal ne dro
Dù chấp như thật có, nhưng sẽ dần tan biến, 
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ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

ཡར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དད་པ་མེདེ། །

yar sang gye nam la de pa me
Chúng con không có niềm tin vào chư Phật trên cao,   

མར་སེམེས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིངི་རྗེ་ེཆུང་། །

mar sem chen nam la nying je chung
Bỏn xẻn từ bi cho chúng sinh bên dưới. 

ཆོསོ་ཐོསོ་པ་མང་ཡང་གནད་མ་ཁྲོལོ། །

chö tö pa mang yang ne ma tröl
Dù học nhiều, chúng con chưa hiểu liễu nghĩa.

ཁ་བཤད་པ་ཆེ་ེཡང་རྒྱུད་མ་དུལ། །

kha she pa che yang gyü ma dül
Lời nói hay nhưng chưa điều ngự được tâm mình. 

གནས་རི་ིཁྲོདོ་འགྲིིམས་ཀྱང་ཁྱིམི་ལ་སྲེདེ། །

ne ri trö drim kyang khyim la se
Ở nơi hang động nhưng vẫn lưu luyến quê nhà,  
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མིགི་ལྟ་སྟངས་བྱས་ཀྱང་ཉམས་མྱོངོ་མེདེ། །

mik ta tang che kyang nyam nyong me
Dù nhìn chăm chú nhưng trực nghiệm không khởi. 

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

མི་ིགཞན་གྱི་ིསྐྱོནོ་མཚང་ཆུང་ངུ་རིགི །

mi shen gyi kyön tsang chung ngu rik
Thấy lỗi bí mật dù nhỏ nhất của người, 

རང་ཁོགོ་ནས་རུལ་བ་ཡང་མ་ཚོོར། །

rang khok ne rül wa yang ma tsor
Nhưng chúng con không nhận ra mục nát nơi tâm mình. 

ཁྱོདོ་གཞན་གྱི་ིམགོ་ོབོ་ོབསྐོོར་བསྐོོར་ནས། །

khyö shen gyi go wo kor kor ne
Dối gạt, lừa phỉnh người,

སྡུག་རང་གི་ིཉོསོ་པ་མ་ལགས་སམ། །

duk rang gi nyö pa ma lak sam
Chẳng phải chúng con đang tự mua khổ đau cho mình sao? 
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ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

ཁོགོ་རྒྱལ་བའི་ིགསུང་རབ་མ་ལུས་པ། །

khok gyal way sung rap ma lü pa
Không hề nghĩ tới toàn bộ lời Phật nói 

སེམེས་རྒྱུད་ལ་ཨེ་ེཕན་མི་ིསེམེས་པར། །

sem gyü la e pen mi sem par
sẽ giúp chuyển hóa tâm ra sao,

ཁེ་ེགྲགས་པ་བསྒྲུབ་ཕྱིིར་ཐོསོ་བསམ་བྱས། །

khe drak pa drup chir tö sam che
Chúng con học chỉ vì chút danh lợi, 

དེ་ེཐར་པའི་ིལམ་དུ་ཨེ་ེའགྲོ་ོའམ། །

de tar pay lam du e dro am
Làm sao bước vào con đường giải thoát? 

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!
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ཁྱོདོ་ཆོོས་པའི་ིཚུལ་གྱིིས་འཇིགི་རྟེནེ་སྒྲུབ། །

khyö chö pay tsul gyi jik ten drup
Giả vờ thực hành giáo Pháp, 

ལར་སྐྱེ་ེབོ་ོཀུན་གྱི་ིམཆོདོ་པ་ལེནེ། །

lar kye wo kün gyi chö pa len
Chúng con vẫn làm chuyện thế tục trong khi nhận bố thí, 

ཚེ་ེཡང་ཡེངེས་བྱ་བའི་ིངང་དུ་བཏང་། །

tse yang yeng ja way ngang du tang
Phí phạm kiếp người nơi tâm toán loạn,

དབུགས་ཁྲིགི་གེེར་འགྲོ་ོདུས་ཅི་ིའདྲ་ཨང་། །

uk trik ger dro dü chi dra ang
Điều gì sẽ đến trong hơi thở gấp cuối cùng?

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

བདག་དེ་ེདྲན་སྐྱོ་ོབ་གཏིངི་ནས་སྐྱེེས། །

dak de dren kyo wa ting ne kye
Ngẫm nghĩ rồi tuyệt vọng khởi lên từ sâu thẳm,
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ཡར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

yar sang gye nam la söl wa dep
Xin khẩn cầu chư Phật

སྤྱིརི་སྙིགིས་མའི་ིདུས་ཀྱི་ིསེམེས་ཅན་དང་། །

chir nyik may dü kyi sem chen dang
Từ bi nhìn chúng sinh thời mạt pháp, 

སྒོསོ་ཆོོས་པའི་ིཚུལ་ཅན་བདག་སོགོས་ལ། །

gö chö pay tsul chen dak sok la
Đặc biệt là chúng con với chút vẻ ngoài tu tập. 

ཕ་ཐུགས་རྗེེས་གཟིགིས་ཤིགི་ཀརྨ་པ། །

pa tuk je sik shik kar ma pa
Xin hãy từ bi nhìn chúng con, cha lành Karmapa!

བུ་ང་ལ་རེ་ེས་གཞན་ན་མེདེ། །

bu nga la re sa shen na me
Đứa con này không có hi vọng nào khác.

བྱ་བྲལ་གྱི་ིསྐྱིདི་སྡུག་ཁྱེེད་རང་ཤེེས། །

cha dral gyi kyi duk khye rang she
Ngài biết mọi vui khổ của đời hành giả Du già,
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དབྱིངིས་ཟག་མེདེ་བདེ་ེཆེནེ་ཕོ་ོབྲང་ནས། །

ying sak me de chen po drang ne
trong pháp giới đại lạc vô nhiễm. 

མགོནོ་ཁྱེདེ་དང་དབྱེེར་མེདེ་རོ་ོགཅིགི་ཤོགོ ། 

gön khye dang yer me ro chik shok
Nguyện con và ngài trở nên bất phân – cùng một vị! 

ཅེསེ་དཔལ་རྩ་རི་ིདྲའི་ིཟིལི་ཆེནེ་ཕུག་ཏུ་ཞྭ་དམར་དཀོནོ་མཆོགོ་ཡན་ལག་གིསི་མཛད་པའོ།ོ །

Soạn tác bởi Shamar Könchok Yenlak nơi động Silchen huy hoàng ở Tsaridra.
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 ༈ ན་མོ་ོཤྲཱི་ིཀརྨ་ཀཱ་ཡེ།ེ 

namo śhrī karmakāye

གང་ཚེ་ེའགྲོ་ོརྣམས་འཁོོར་བའི་ིསྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་ོབཞི་ིལས་བགྲོདོ་དཀའི་ིདུས། །

gang tse dro nam khor way duk ngel chu wo shi le drö kay dü
Vào thời chúng sinh khó lòng thoát khỏi 4 dòng sông khổ đau luân hồi,

དགའ་ལྡན་མགོནོ་པོ་ོདམ་པ་ཏོགོ་དཀར་ཐུགས་བསྐྱེདེ་དུས་སུ་སྨིནི་པ་ཉིདི། །

gan den gön po dam pa tok kar tuk kye dü su min pa nyi
Đấng Bảo hộ vinh quang nơi cung trời Hỷ túc Tushita, đại Bồ tát Hộ Minh 

Shvetaketu đã kịp thời chứng quả.

གཟིགིས་པ་ལྔ་ཡིསི་རྣམ་འདྲེནེ་བཞི་ིཔར་བཅུ་གཉིིས་མཛད་པའི་ིའོདོ་སྟོངོ་བཞིནི། །

sik pa nga yi nam dren shi par chu nyi dze pay ö tong shin
Ngài liền quan sát 5 điểm nơi cõi thế và phóng đại quang minh 12 thiện 

hạnh của bậc dẫn đường thứ 4,  

དམ་པ་ཁྱོདོ་ཀྱི་ིགསང་གསུམ་ཉི་ིམ་འཛམ་གླིངི་ཡང་རྩེའེི་ིགཙུག་ན་ཤར། །

dam pa khyö kyi sang sum nyi ma dzam ling yang tsey tsuk na shar
Đấng tôn kính, mặt trời 3 bí mật nơi ngài đã mọc trên đỉnh thế gian.  

སྟོནོ་པ་མཉམ་མེདེ་བུ་རམ་ཤིངི་པས་མདོ་ོརྒྱུད་དུ་མར་བཀའ་བསྩལ་ཞིངི་། །

tön pa nyam me bu ram shing pay do gyü du mar ka tsal shing
Đạo sư vô song Thích Ca Mâu Ni thường nhắc đến ngài trong kinh điển 

cùng mật điển. 
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ཨོ་ོརྒྱན་མཚོ་ོསྐྱེེས་སངས་རྒྱས་གཉིིས་པའི་ིལུང་གིིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ལྟར། །

or gyen tso kye sang gye nyi pay lung gi yang yang ngak pa tar
Đức Phật thứ 2, Liên Hoa Sinh xứ Uddiyana, xưng tán ngài nhiều lần  trong 

kinh sách.  

འཕགས་མཆོགོ་མིགི་མི་ིའཛུམ་པའི་ིརོལོ་གར་རབ་འབྱམས་བདེརེ་གཤེགེས་ཕྲིནི་ལས་པ། །

pak chok mik mi dzum pay röl gar rap jam der shek trin le pa kar ma
Con xin khẩn cầu bài ca và điệu múa mở rộng tầm mắt của chư Thánh đại 

vô song,

ཀརྨ་པ་ཞེེས་བགྲང་ཡས་ཞིངི་ན་ཡོངོས་སུ་གྲགས་དེེར་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

kar ma pa she drang ye shing na yong su drak der söl wa dep
Hoạt động của vô lượng chư Thiện thệ, vang danh trong vô lượng cõi – đức 

Karmapa.

སྲིདི་པའི་ིཁྱོནོ་ཀུན་ཉིདི་ཀྱི་ིརོལོ་པའི་ིགདུལ་ཞིངི་ཁོ་ོནར་རྗེེས་བཟུང་བཞིནི། །

si pay khyön kün nyi kyi röl pay dül shing kho nar je sung shin
Coi mọi phạm vi tồn tại là cõi giới chúng sinh để điều ngự,

བཅོམོ་ལྡན་འདི་ིརུ་སྤྲུལ་པའི་ིཟློོས་གར་གངས་ཅན་ཀྲེ་ེཤོདོ་ལྗོངོས་སུ་བལྟམས། །

chom den di ri trul pay dö gar gang chen tre shö jong su tam
Điệu múa đức Thế tôn phô diễn ở đây đã ra đời ở Treshö nơi xứ Tuyết.
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དྭགས་པོ་ོཁུ་དབོནོ་གཙུག་ཏུ་འཆང་ཞིངི་དོནོ་བརྒྱུད་འགྲོ་ོམགོནོ་སོགོས་ལ་སྤེལེ། །

dak po khu wön tsuk tu chang shing dön gyü dro gön sok la pe
Trang nghiêm đức Gampopa và Gomtsul nơi đảnh đầu, ngài truyền bá 

dòng truyền thừa thực hành tới Drogön.

གདན་ས་གསུམ་དང་ཚད་མེདེ་ཆོོས་འཁོོར་ཕྱོགོས་ཀུན་རྒྱས་མཛད་ཞབས་ལ་འདུད། །

den sa sum dang tse me chö khor chok kün gye dze shap la dü
Con xin đảnh lễ ngài lập nên 3 trú xứ và vô lượng pháp luân truyền bá khắp 

hướng. 

མུན་པ་ལྔ་ཡིསི་འཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་གྱི་ིཤིསི་པའི་ིསྣང་བ་ནུབ་པའི་ིདུས། །

mün pa nga yi jik ten sum gyi shi pay nang wa nup pay dü
Vào thời 5 bóng tối che mờ hào quang thù thắng 3 cõi,

ཉི་ིམའི་ིཕོ་ོཉས་པདྨའི་ིཚལ་དང་ཟླ་འོདོ་ཀུ་མུད་སྨིནི་པ་བཞིནི། །

nyi may po nyay pe may tsal dang da ö ku mut min pa shin
Như sứ giả của mặt trời và ao sen, như ánh trăng khiến sen nở về đêm, 

མ་རྣམས་ཀུན་གྱིིས་སྲིདི་པའི་ིདོནོ་དམ་དེ་ེཉིདི་རྟོགོས་པའི་ིསེམེས་བསྐྱེདེ་ལས། །

ma nam kün gyi si pay dön dam de nyi tok pay sem kye le
Ngài phát Bồ đề tâm để tất cả mẹ hiền chúng sinh chứng ngộ thực tại chân 

như tuyệt đối.
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སྲས་བཅས་བདེ་ེབར་གཤེགེས་པའི་ིཡབ་གཅིགི་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ། །

se che de war shek pay yap chik dü sum kün khyen la chak tsal
Con xin đảnh lễ bậc thấu triệt 3 thời, cha lành độc nhất đã đi tới đại lạc 

cùng chư thiện tử.

བྱིསི་པ་ཀུན་ལ་ཡོདོ་པས་སྟོངོ་པའི་ིཀུན་རྫོབོ་བདེནེ་པ་སྟོནོ་མཛད་ཅིངི་། །

chi pa kün la yö pay tong pay kün dzop den pa tön dze ching
Ngài minh chứng cho mọi chúng sinh non nớt chân lý tương đối – không 

thực hữu, 

ཆགས་བྲལ་ཀུན་ལ་མེདེ་པས་སྟོངོ་པའི་ིདོནོ་དམ་བདེནེ་པ་མངོནོ་དུ་བྱེདེ། །

chak dral kün la me pay tong pay dön dam den pa ngön du che
Thị hiện cho chúng sinh đã bặt dứt tham ái chân lý tuyệt đối – không hư vô.

འཕགས་པའི་ིཚོགོས་ལ་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ིཟུང་འཇུག་ཟབ་མོའོི་ིརྟོགོས་པ་བསྐྱེདེ། །

pak pay tsok la ta le day pay sung juk sap moy tok pa kye
Ngài đưa thánh chúng tới chứng ngộ hợp nhất thâm mật siêu việt 2 cực 

đoan. 

ཇི་ིལྟ་ཇི་ིསྙེདེ་སྣང་གནས་རང་བཞིནི་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆང་དབང་གཙུག་གིིས་བསྙེནེ། །

ji ta ji nye nang ne rang shin dor je chang wang tsuk gi nyen
Con xin đảnh lễ đấng Kim Cương Trì đại hùng, bản thể là cách vạn pháp 

huyễn hiện và cách vạn pháp đúng như chúng thực là.  

Ấn để quay trở lại Nghi quỹ
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དོནོ་དམ་པར་རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེདེ་པའི་ིཡབ་གཅིགི་འཕགས་མཆོགོ་ཕྱག་ན་པདྨོ�ོ་གང་ཉིིད། དྲང་དོནོ་དུ་

སྐུ་དང་ཞིངི་ཁམས་བསམ་གིྱིས་མིི་ཁྱབ་པའི་ིརྣམ་པས་འཁོརོ་བ་མ་སྟོངོ་གི་ིབར་དུ་འགྲོ་ོབའི་ིབླ་མར་

བོྱོན་པ་ལས། འཛམ་གིླིང་འདི་ིཉིིད་དུ་མདོ་ོསྔགས་ཀིྱི་ལུང་བཞིནི་ཀརྨ་པ་ཞེསེ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ི

ཕྲིནི་ལས་ཀིྱི་རང་གཟུགས་སུ་ཤར་བའི་ིསྐུའི་ིཕྲེངེ་བ་དང་པོ་ོདུས་གསུམ་མཁྱེནེ་པ་དེ་ེཉིིད། བོདོ་ཤར་

ཕྱོགོས་མདོ་ོཁམས་ཀྲེ་ེཤོདོ་གངས་ཀིྱི་རྭ་བར་སྐུ་བལྟམས་ནས་མི་ིལོ་ོཧིྲིལ་པོ་ོདགུ་བརྒྱ་སོནོ་པའི་ིཆོསོ་

ཀིྱི་དུས་དྲན་དགེ་ེབའིི་སྐབས་འདིརི། ༧རྒྱལ་བའི་ིདབང་པོ་ོདཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེནེ་པོ་ོམཆོགོ་

ནས་ཤོ་ོལོོ་ཀ་ལྔ་ཅན་ཞིགི་འབྲི་ིདགོསོ་པའི་ིབཀའ་ཡི་ིབསྐུལ་མ་རིནི་པོོ་ཆེ་ེབསྩལ་བ་བཞིནི། རྗེ་ེདེ་ེཉིིད་

དང་རྟག་ཏུ་འབྲལ་བ་མེདེ་པའི་ིདད་དམ་སྙིངི་གི་ིདབུས་དང་སྤྱི་ིབོའོི་ིགཙུག་ཏུ་གནས་པ། ཀྭན་ཏིངི་

ཏཱིི་སི་ིཏུའི་ིམཚན་གིྱིས་ལིྕི་བའི་ིཤཱཀྱའི་ིདགེ་ེསོློང་པདྨྨ་དོནོ་ཡོདོ་ཉིིན་བྱེདེ་དུ་འབོདོ་པས་འཕགས་ཡུལ་

གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེསེ་རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ིགིླིང་གི་ིདབུ་རྩེ་ེབསམ་གཏན་གིྱི་ཁང་བུར་ཡི་ི

དམ་གིྱི་བཅད་རྒྱའི་ིཐུན་བར་དུ། བོདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ིལྕགས་སྟག་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ིཚེསེ་བཞི་ི

དུས་དགེ་ེཔའི་ིཉིིན་སྦྱར་བ་རྒྱལ་བ་དགྱེསེ་པའི་ིམཆོདོ་སྤྲིནི་དང་འགྲོ་ོཀུན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེནེ་པའི་ིསར་འགོདོ་པའི་ིཆ་རྐྱེནེ་དུ་འགྱུར་བའི་ིརྣམ་པར་དག་པའི་ིསེམེས་བསྐྱེདེ་བཅས་སྨོནོ་པ་

དགེ་ེལེགེས་འཕེལེ།།    །།

Dù các ngài thực sự là đấng tối thượng cao quý Padmopani, cha lành độc nhất 
của tất cả chư Chiến thắng, nhưng các ngài thị hiện thành bậc đạo sư để hướng 
dẫn pháp môn cho chúng sinh lang thang trong vô số thân và cõi giới cho đến 
khi Luân hồi hoàn toàn trống rỗng. Trong số đó, hóa thân đầu tiên trong thế giới 
này là đức Karmapa thứ nhất, hiện thân của mọi hoạt động của vô lượng chư 
Chiến thắng đã được thọ ký trong nhiều kinh điển và mật điển, Dusum Khyenpa. 
Bây giờ là đúng 900 năm kể từ khi ngài đản sinh nơi hàng rào núi tuyết ở Treshö 
ở Dokham, miền đông Tây Tạng. Nhân dịp kỷ niệm cát tường này, Đức Karmapa 
17 vinh quang đã đưa ra thỉnh cầu viết 5 bài kệ  cho tôi. Tôi có tín tâm và mật 
nguyện rằng vị Pháp vương này sẽ không bao giờ xa lìa trái tim tôi, luôn hiện diện 
trên đảnh đầu tôi. Vị tỳ kheo Shakyan pháp danh Pema Donyö Nyinche, người 
mang danh hiệu đầy trọng trách Kenting Tai Situ, đã viết bài cầu nguyện này trong 
túp lều nhập thất phía trên tu viện Palpung Sherap Nampar Gyalway Ling nơi 
thánh địa, giữa các thời tu thiền vào ngày 4 tháng 6 năm Kim Hổ thuộc chu kỳ 
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thứ 17. Tôi cầu nguyện với xác quyết Bồ đề tâm thanh tịnh rằng sẽ có những đám 
mây cúng dường làm hài lòng chư Chiến thắng và trở thành thiện duyên để đưa 
tất cả chúng sinh đến quả giải thoát và toàn giác. Nguyện công đức tăng trưởng! 
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 ༈ བཀྲ་ཤིསི་པའི་ིཚིགིས་སུ་བཅད་པ།  

Bài kệ Cát tường:

སྲིདི་པའི་ིཉེརེ་འཚེ་ེཚུལ་བཞིནི་རྟོགོས་པ་ཡིསི། །

si pay nyer tse tsul shin tok pa yi
Giải thoát cá nhân nhờ chứng ngộ nguy hại nơi hiện hữu, 

ངེསེ་པར་བྱུང་བས་བསླུ་མེདེ་སྐྱབས་གནས་གསུམ། །

nge par jung way lu me kyap ne sum
Nguyện con nương tựa 3 cội nguồn quy y không sai lạc,

འབྲལ་མེདེ་རྒྱན་དུ་བསྟེནེ་ཅིངི་ཡང་དག་པའི།ི །

dral me gyen du ten ching yang dak pay
Như trang nghiêm bất phân; Nguyện hào quang con đường chân chính

ལམ་གྱི་ིསྣང་བ་རྒྱས་པའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

lam gyi nang wa gye pay ta shi shok
chói sáng hơn. Nguyện cát tường tràn khắp! 

འགྲོ་ོཀུན་གཅེེས་ཤིངི་ཕངས་པའི་ིབྱམས་བརྩེ་ེཡིིས། །

dro kün che shing pang pay jam tse yi
Trân quý từng chúng sinh với tâm đại từ,

བདག་གིིར་བྱས་པའི་ིརླབས་ཆེནེ་སེམེས་བསྐྱེདེ་ནས། །

dak gir che pay lap chen sem kye ne
Nguyện con phát khởi Bồ đề tâm xác quyết rộng lớn, 
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དམན་པའི་ིགོལོ་ས་བྲལ་བའི་ིཐེགེ་མཆོགོ་ལམ། །

men pay gol sa dral way tek chok lam
và nhanh chóng đi trên con đường tối thượng không thối lui,

ལྡོགོ་མེདེ་མྱུར་དུ་བགྲོོད་པའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

dok me nyur du drö pay ta shi shok
không lạc hướng. Nguyện cát tường tràn khắp!

ལུས་སེམེས་དངོསོ་པོའོི་ིགནས་ལུགས་རབ་རྟོགོས་ནས། །

lü sem ngö poy ne luk rap tok ne
Nguyện con chứng ngộ viên mãn bản thể của thân và tâm,

སྣོདོ་བཅུད་དཀྱིལི་འཁོོར་ཤེསེ་པའི་ིདག་སྣང་གིིས། །

nö chü kyil khor she pay dak nang gi
Nhờ nhận thức thanh tịnh thấy biết thế gian tức Mạn đà la, 

ལྔ་ཚན་ལྔ་ཡི་ིཡི་ིདམ་རབ་བསྙེནེ་ཅིངི་། །

nga tsen nga yi yi dam rap nyen ching
Nguyện con đạt quả 5 bộ 5 Bổn tôn; Nguyện hào quang chiếu tỏa 

མཆོགོ་ཐུན་དངོསོ་གྲུབ་དཔལ་འབར་བཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

chok tün ngö drup pal bar ta shi shok
thành tựu tối thượng và thông thường. Nguyện cát tường tràn khắp!
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དེ་ེལྟར་བསྒྲུབ་ལ་ཚུལ་བཞིནི་བརྩོནོ་པ་ཡིསི། །

de tar drup la tsul shin tsön pa yi
Vì con tinh tấn thực hành chánh Pháp, Nguyện chư Bảo hộ kết nguyện,  

དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལུས་དང་གྲིབི་བཞིནི་འགྲོགོས། །

dam chen sung ma lü dang drip shin drok
Trở thành bạn lành của con như bóng với hình,

བདུད་དཔུང་རྡུལ་དུ་རློགོ་པའི་ིཕྲིནི་ལས་ཀྱིིས། །

dü pung dül du lok pay trin le kyi
Chiến thắng mọi chướng ngại nhờ nghiền nát

བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

bar che yül le gyal way ta shi shok
quân đoàn ma vương thành bụi. Nguyện cát tường tràn khắp!

ཞི་ིདང་ཁྲོ་ོབོའོི་ིདཀྱིལི་འཁོོར་མ་ལུས་པ། །

shi dang tro way kyil khor ma lü pa
Thấu triệt từng và tất cả Mạn đà la an bình và phẫn nộ

བླ་མའི་ིརོལོ་པར་ཤེེས་པའི་ིམོོས་གུས་ཀྱིིས། །

la may röl par she pay mö gü kyi
là màn thị hiện của Đạo sư, nhờ thần lực gia trì của tín tâm này, 
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བྱིནི་རླབས་དབང་བཞིའིི་ིརྟོགོས་པ་གཅིགི་ཆོདོ་དུ། །

jin lap wang shiy tok pa chik chö du
Nguyện con chứng ngộ 4 quán đảnh ngay trong 1 nhát cắt 

སྐུ་བཞིའིི་ིགོ་ོའཕང་རྫོགོས་པའི་ིབཀྲ་ཤིསི་ཤོགོ །

ku shiy go pang dzok pay ta shi shok
Và viên thành quả 4 thân. Nguyện cát tường tràn khắp!

Ấn để quay trở lại Nghi quỹ

ཅེསེ་པ་འདི་ིནི་ིརང་ཉིིད་བློ་ོསྣ་ཕྲ་བས་ལྕོགོས་ཐབས་བྲལ་ཡང་བླ་སྒྲུབ་ཀིྱི་ཁ་སྐོངོ་དུ་བཀྲ་ཤིསི་པའི་ི

ཚིགིས་བཅད་ལམ་ལྔའི་ིགྲངས་ལྡན་ཞིགི་དགོསོ་ཞེསེ་དབང་མཆོགོ་གི་ིརྡོ་ོརྗེའེི་ིབཀའ་ལུང་སྤྱི་ིབོའོི་ི

མཛེསེ་རྒྱན་དུ་བོྱོན་པ་ཉིིད་ཟློགོ་མ་ནུས་པར་གུས་འབངས་འཇམ་མགོནོ་བློ་ོགྲོསོ་ཆོསོ་ཀིྱི་ཉིི་མས་སྤྱི་ི

ལོ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧  ཚེསེ་ ༡༥ ཉིིན་སྦྱར་བའོ།ོ།

Dù tôi còn trẻ và khả năng hạn hẹp, nhưng đấng bảo châu xuất hiện, lời của ngài 
là thần lực kim cương tối thượng, nói rằng các bài kệ Cát tường tương ứng với 5 
con đường là cần thiết để bổ sung cho Đạo sư Du già. Không thể từ chối, nên 
tôi, Jamgön Chökyi Lodrö Nyima, với lòng tôn kính đã viết bài kệ này vào ngày 
15 tháng 7 năm 2010.
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 ༈ བདེནེ་གཉིིས་དུས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེནེ་པའི།ི །

den nyi dü kyi nam pa kün khyen pay
Con xin cúng dường Đạo sư vinh quang

དཔལ་ལྡན་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའི་ིསྤྱན་ལམ་དུ། །

pal den je tsun la may chen lam du
Thấu triệt vạn pháp 3 thời và 2 chân lý,

རྣམ་དག་སྒྲུབ་པའི་ིདགེེ་བ་ལས་སྐྱེེས་འབྲས། །

nam dak drup pay ge wa le kye dre
Quả vị sinh ra từ công đức thực hành thanh tịnh - 

སྨན་མཆོགོ་གྲང་བའི་ིགདུང་སེལེ་ཐམས་ཅད་འབུལ། །

men chok drang way dung sel tam che bul
Thuốc báu vi diệu xoa dịu mọi cơn cảm lạnh.

དགེ་ེཚོགོས་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིགྲངས་ལས་བྱུང་བ་ཡི།ི །

ge tsok chok kyi drang le jung wa yi
Con xin tôn kính cúng dường 

སྨན་མཆོགོ་ཚ་བའི་ིགདུང་བ་རབ་འཇོམོས་པའི།ི །

men chok tsa way dung wa rap jom pay
biển pháp đối trị tối thượng hiện khởi từ 
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ཁྱད་པར་དུ་མས་ནམ་མཁའི་ིཁྱོནོ་གང་བ། །

khye par du may nam khay khyön gang wa
công đức khắp hướng, đầy kín bầu trời, 

གུས་པའི་ིངང་ཚུལ་རྒྱ་མཚོོས་འབུལ་བར་བགྱི།ི །

gü pay ngang tsul gya tsoy bul war gyi
với làn gió xoa dịu nóng bức cùng cực.

ཇི་ིསྙེདེ་ལེགེས་པར་སྤྱད་པ་ཕུལ་བྱུང་གི།ི །

ji nye lek par che pa pul jung gi
Con xin cúng dường quả nghiệp

དགེ་ེབའི་ིའབྲས་བུ་རྣམ་སད་ཡོངོས་ཀྱི་ིདཔལ། །

ge way dre bu nam se yong kyi pal
mọi thiện hạnh, chư thiên huy hoàng: 

རྣམ་པར་རྒྱལ་དང་འཇིགིས་པ་མེདེ་བྱེེད་པའི།ི །

nam par gyal dang jik pa me che pay
Quả báu myrobalan và nước thánh cam lồ

ཨ་རུ་ར་དང་སྐབས་གསུམ་བདུད་རྩིིས་མཆོདོ། །

a ru ra dang kap sum dü tsi chö
Chiến thắng và đoạn trừ mọi sợ hãi. 
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འཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ཁྱབ་འབྱུང་བ་བཞི་ིཡི་ིབཅུད། །

jik ten kün khyap jung wa shi yi chü
Con xin tôn kính cúng dường bản thể

ཛ་ཏི་ིགུར་གུམ་ལ་སོགོས་སྨན་གྱི་ིདངོོས། །

dza ti gur gum la sok men gyi ngö
của các đại bao trùm cùng khắp,

ལུས་ཅན་བཟང་པོོར་བྱེདེ་པ་རབ་སྤུངས་པ། །

lü chen sang por che pa rap pung pa
cùng hạt nhục đậu khấu, nghệ tây và dược liệu

ལྷུན་པོརོ་མཚུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་གུས་པས་འབུལ། །

lhün por tsung pa nam kyang gü pay bul
chữa lành cơ thể, chất đầy như núi Tu Di. 

གླང་པོ་ོམདོངོས་མཐས་མཛེེས་དང་གཅན་གཟན་གཏུམ། །

lang po dong tay dze dang chen sen tum
Con xin cúng dường mọi loại thuốc báu

རོ་ོཧི་ིཏ་དང་རི་ིསྐྱེེས་སྣ་ཚོགོས་པའི།ི །

ro hi ta dang ri kye na tsok pay
từ voi, công, loài ăn thịt,
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སྨན་གྱི་ིབྱེ་ེབྲག་ཚོགོས་ཀྱང་འབུལ་བར་བགྱི།ི །

men gyi che drak tsok kyang bul war gyi
Cá rô, cùng thảo mộc.

དཔག་མེདེ་འགྲོ་ོབའི་ིནད་རྣམས་ཞི་ིགྱུར་ཅིགི །

pak me dro way ne nam shi gyur chik
Nguyện mọi tật bệnh nơi vô lượng chúng sinh được chữa lành! 

Ấn để trở về Nghi quỹ.

ཅེསེ་པ་འདི་ིཡང་རྒྱལ་བའི་ིདབང་པོ་ོབཅུ་བདུན་པའི་ིབཀའ་བཞིནི་རྒྱལ་ཚབ་བཅུ་གཉིིས་པས་བྲིསི་

ནས་ཕུལ་བའོ།ོ །

Đức Gyaltsab Rinpoche 12 đã viết bài cầu nguyện này theo thỉnh cầu của đức 
Gyalwang Karmapa 17 và thành kính dâng nó lên ngài.
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